Trường THCS  Đống Đa                                                                         Năm học: 2024 – 2025

     Ngày soạn: 09/01/2025                                           
           BÀI 7: THÍCH ỨNG VỚI THAY ĐỔI

Môn học: GDCD lớp: 9
Thời gian thực hiện: 3 tiết

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1) Về kiến thức

- Nêu được một số thay đổi có khả năng xảy ra trong cuộc sống của bản thân và gia đình. 

- Nhận biết được ý nghĩa của việc thích ứng trước những thay đổi trong cuộc sống. 

- Nêu được các biện pháp để thích ứng với thay đổi trong cuộc sống.  

- Thích ứng được với một số thay đổi (nếu có) trong cuộc sống của bản thân

2) Về năng lực

* Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về thích ứng với thay đổi.

- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến thích ứng với thay đổi.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực điều chỉnh hành vi: phân tích đánh giá được một số thích ứng với thay đổi trong thực tiễn cuộc sống; Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống, tham gia các hoạt động thích ứng với thay đổi bản thân trong thực tiễn.

- Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Chủ động tích cực tham gia vào các hoạt động thích ứng với thay đổi

- Năng lực điều chỉnh hành vi và phát triển bản thân: Nhận biết và điều chỉnh để thích ứng được với một số thay đổi (nếu có) trong cuộc sống của bản thân. 

3) Về phẩm chất

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với cuộc sống của bản thân và những người xung quanh, hỗ trợ người gặp khó khăn trước những thay đổi trong hoàn cảnh sống. 

Nhân ái: Trân trọng những giá trị hiện tại, tích cực chủ động tìm hiểu để điều chỉnh hành vi cho phù hợp

* Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
Địa chỉ. YCCĐ. Nêu được một số thay đổi có khả năng xảy ra trong cuộc sống của bản thân và gia đình. 

Nội dung. Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của công dân toàn cầu 
Hình thức. Qua câu chuyện về sự biến đổi của thế giới trước cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu của thời đại hội nhập. Đặt ra cho HS câu hỏi bản thân cần chuẩn bị gì trước những tác động đó, qua đó nhấn mạnh với việc HS cần có khát vọng, có mục đích sống, cần chủ động học tập, cần có nghị lực….
* Tích hợp quyền con người

- Yêu cầu cần đạt

1.Nêu được một số thay đổi có  khả năng xảy ra trong cuộc sống của bản thân và gia đình. 

2.Nhận biết được ý nghĩa của việc thích ứng trước những thay đổi trong cuộc sống. 

3. Nêu được các biện pháp để thích ứng với thay đổi trong cuộc sống. Thích ứng được với một số thay đổi (nếu có) trong cuộc sống của bản thân.

- Nội dung tích hợp
Tích hợp bộ phận hoặc liên hệ: Yêu cầu cần đạt số 1, 2 trong việc thiết kế các hoạt động tích hợp với các quyền con người nhằm giúp học sinh có cơ hội thể nghiệm, thử đưa ra cách xử lý hoạt động đó để thích ứng với thay đổi trong cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Công dân 9;

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học;

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học;

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,....
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Mở đầu (Dự kiến thời gian: 10 phút)
Tìm hiểu thích ứng với thay đổi
a) Mục tiêu. Gợi mở, khai thác những suy nghĩ, trải nghiệm của HS về những thay đổi và thái độ với những thay đổi trong cuộc sống để dẫn vào bài học. 

b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện yêu cầu sau:
Em hãy nêu một hoặc một số thay đổi trong cuộc sống của em hoặc người thân và nêu cách ứng xử trước những thay đổi đó.

c) Sản phẩm. Học sinh bước đầu biết và chỉ ra được những biểu hiện của việc thích ứng với thay đổi trong cuộc sống hàng ngày

- Thay đổi trong cuộc sống: vào cuối mùa đông - đầu mùa xuân, thời tiết không quá lạnh, độ ẩm không khí cao là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển. Vì vậy, vào khoảng thời gian này, em và người thân trong gia đình thường hay mắc các bệnh như: cảm cúm, ho, đau mắt đỏ, viêm da,…

- Cách ứng xử: chủ động phòng chống dịch bệnh, thông qua một số biện pháp, như:

+ Ăn uống đủ chất.

+ Vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

+ Giữ nhà cửa sạch sẽ, vệ sinh môi trường.

+ Tránh tiếp xúc với những người nghi ngờ mắc bệnh.

+ Thăm khám và điều trị tại cơ sở y tế gần nhất khi mắc bệnh.

d) Tổ chức thực hiện

*Giao nhiệm vụ học tập:
GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện yêu cầu sau:

Em hãy nêu một hoặc một số thay đổi trong cuộc sống của em hoặc người thân và nêu cách ứng xử trước những thay đổi đó.

* Thực hiện nhiệm vụ: 
HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi

* Báo cáo, thảo luận:
- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình

- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện
* Kết luận, nhận định: 
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh

Gv nhấn mạnh: 

Trong cuộc sống, có thể có những thay đổi xảy ra với bản thân và gia đình. Những thay đổi này có khi là sự xáo trộn trong học tập, sinh hoạt và môi trường sống, hoặc là sự bất ổn, khó khăn từ cuộc sống của gia đình. 

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (Dự kiến thời lượng: 90 phút)

2.1 Tìm hiểu những thay đổi có thể xảy ra trong cuộc sống của bản thân và gia đình

a) Mục tiêu. HS nêu được một số thay đổi có khả năng xảy ra trong cuộc sống của bản thân và gia đình.
* Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh: Có ý thức tìm hiểu về các phẩm chất của công dân toàn cầu.

* Tích hợp quyền con người: Thiết kế các hoạt động tích hợp với các quyền con người nhằm giúp học sinh có cơ hội thể nghiệm, thử đưa ra cách xử lý hoạt động đó để thích ứng với thay đổi trong cuộc sống.
b) Nội dung. GV yêu cầu HS đọc các trường hợp trong SGK và trả lời câu hỏi: 
Em hãy xác định những thay đổi trong cuộc sống của các nhân vật trong các tình huống trên.
Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của các cá nhân và gia đình như thế nào?

c) Sản phẩm. 

1/ Tình huống 1.
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- Tình huống 2. 
[image: image2.png]' ' Em hay xac dinh nhung thay ddi trong cudc sbng clia cac nhan vat
?.? trong céc tinh huéng trén.

' Do anh huéng clia bién ddi khi | ) Bién di khi hau lam gia tang
' hau, may ndm gan day sat 16 | nguy co sat |& dat.

 d&t xuét hién nhidu & qué Van, |
' lam cho cudc sdng ctia moi gia !
| dinh khong dwoc an toan. '
! Chinh quyén huyén da quyét
 dinh di chuyén gia dinh Van

; cung mot s6 gia dinh khac

| trong &p dén noi & mai. O noi

i (rjnno" viéc di lai, hog,.t%‘i Vel‘).lao, ! Gia dinh V duoc chinh quyén di chuyén
; dong cua moi nguol deu bl xao dén noi tai dinh cuw, cudc séng cac thanh
 trén, gap nhiéu kho khan. i/ vién trong gia dinh budc dAu bi xao tron

Sw thay d6i ma Van va gia dinh phai ddi
mat la: Tac dong tiéu cwc cla bién doi

khi hau va sy thay déi mdi trudng séng





- Tình huống 3. 
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2/ Những thay đổi nói trên xảy ra ngoài ý muốn, tác động tiêu cực đến cuộc sống con người, gây ra những khó khăn về sức khoẻ (thể chất, tinh thần), về kinh tế, điều kiện sống của từng cá nhân và gia đình.
d) Tổ chức thực hiện

* Giao nhiệm vụ học tập:

GV yêu cầu HS đọc các trường hợp trong SGK và trả lời câu hỏi: 

Em hãy xác định những thay đổi trong cuộc sống của các nhân vật trong các tình huống trên.

Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của các cá nhân và gia đình như thế nào?
* Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh:  Mỗi học sinh cần chuẩn bị những gì trước những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu của thời đại hội nhập?

* Tích hợp quyền con người: Suy nghĩ của em về quan điểm sau: “ Một thế giới thay đổi, chúng ta cần thay đổi theo”.
* Thực hiện nhiệm vụ: 

- Học sinh đọc thông tin.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

* Báo cáo, thảo luận:

HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo nhóm đôi, lần lượt viết câu trả lời ra nháp/phiếu học tập. 

* Kết luận, nhận định:

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

Một số thay đổi có khả năng xảy ra trong cuộc sống của bản thân và gia đình như: sức khoẻ, môi trường sống, hoàn cảnh gia đình, sự ra đi của người thân,…

Thích ứng được với những thay đổi trong cuộc sống sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn và sự thay đổi của hoàn cảnh, sống phù hợp với hoàn cảnh, không ngừng tự hoàn thiện và phát triển bản thân.
=> Tích hợp: Trước những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bản thân mỗi sinh viên cần tự giác, chủ động, liên tục tìm tòi, cập nhật những tri thức mới, sẵn sàng học hỏi và đổi mới, đặc biệt là về những tiến bộ khoa học công nghệ và kỹ năng ứng dụng vào thực tiễn, phát triển toàn diện về ngoại ngữ, kỹ năng mềm... để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
=> Tích hợp: Thế giới luôn biến đổi và tác động đến con người, chính vậy vậy mõi chúng ta phải biết cách thay đổi và ứng phó với những sự thay đổi đó. Việc ứng phó với những thay đổi trong cuộc sống là một điều tất yếu, cần thiết. 
- Môi trường: thiên tai (bão lụt, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lū quét, ngập lụt, sạt lở đất,...), biến đổi khí hậu

- Gia đình: mất mát người thân, thay đổi chỗ ở, thay đổi thu nhập....

- Khoa học công nghệ mới: Robot và tự động hoá, trí tuệ nhân tạo,...

- Những thay đổi nói trên có thể xảy ra ngoài ý muốn, tác động đến cuộc sống con người, gây ra những khó khăn về sức khoẻ (thể chất, tinh thần), về kinh tế, điều kiện sống của từng cá nhân và gia đình.

2.2 Tìm hiểu biện pháp thích ứng với sự thay đổi và ý nghĩa của sự thích ứng
a) Mục tiêu.

- HS nêu được các biện pháp để thích ứng với thay đổi trong cuộc sống. 

- HS nhận biết được ý nghĩa của việc thích ứng trước những thay đổi trong cuộc sống. 

- HS biết áp dụng để thích ứng với thay đổi trong cuộc sống của bản thân (nếu có) hoặc tư vấn cho bạn bè. 
* Tích hợp quyền con người: Thiết kế các hoạt động tích hợp với các quyền con người nhằm giúp học sinh có cơ hội thể nghiệm, thử đưa ra cách xử lý hoạt động đó để thích ứng với thay đổi trong cuộc sống.
b) Nội dung. 

GV yêu cầu HS đọc các trường hợp trong SGK và trả lời câu hỏi: 

Để thích ứng với sự thay đổi, em cần rèn luyện những kĩ năng nào? Vì sao?
Dựa vào những kĩ năng trên, em hãy tư vấn cho các nhân vật trong từng trường hợp ở hoạt động 1 biện pháp phù hợp để thích ứng với sự thay đổi.
Theo em, việc thích ứng với những thay đổi đó có ý nghĩa như thế nào?
c) Sản phẩm. 

1/ Để thích ứng với sự thay đổi, em cần rèn luyện những kĩ năng sau:
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- Chấp nhận thay đổi là tất yếu. Vì: cho dù có chấp nhận hay không thì sự thay đổi cũng diễn ra; chấp nhận là điều kiện tiên quyết để có thể đối diện và thích ứng với thay đổi. Đối với những sự thay đổi quá lớn, có thể cần nhiều thời gian để chấp nhận và đối diện.

- Giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Vì: chỉ khi bình tĩnh, chúng ta mới sáng suốt để giải quyết vấn đề. Khi sự việc, biến cố xảy ra, cần lắng nghe, tìm hiểu để có đầy đủ thông tin trước khi phản ứng; hít thở sâu để lấy lại sự bình tĩnh và ở bên cạnh người thân hoặc người mà mình tin tưởng để có thêm sức mạnh khi phải đối diện với sự thay đổi.

- Chủ động tìm cách giải quyết vấn đề theo hướng tích cực. Vì: luôn có nhiều cách giải quyết cho một vấn đề; cần suy nghĩ, đề ra nhiều phương án khác nhau và cân nhắc để lựa chọn phương án tích cực, khả thi nhất. Bản thân cần chủ động giải quyết trước khi tìm đến sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè, thầy cô hoặc người có chuyên môn.
2/ Tư vấn cho các nhân vật:

- Tình huống 1. Liên có thể khuyên mẹ:

+ Giữ bình tĩnh, mẹ nên dành thời gian nghỉ ngơi một vài ngày để ổn định tinh thần và sức khỏe, không nên quá lo lắng.

+ Sau khi sức khỏe và tinh thần ổn định, mẹ có thể tìm hiểu và nộp hồ sơ ứng tuyển vào các công ty/ ngành nghề khác phù hợp với khả năng. Trong trường hợp chưa tìm được công ty/ ngành nghề phù hợp mang tính ổn định, lâu dài; mẹ vẫn có thể tham gia thực hiện một số công việc thời vụ để có thêm thu nhập, ví dụ như: làm giúp việc theo giờ,…

- Tình huống 2. Lời khuyên cho Vân và gia đình: nên bình tĩnh; chủ động tìm hiểu các thông tin liên quan đến nơi ở mới, ví dụ như: địa hình; đường giao thông; các công trình tiện ích phụ trợ (ví dụ: bệnh viện, trường học, khu công nghiệp,…) ở gần đó; văn hóa, lối sống của người dân tại nơi ở mới,…

- Tình huống 3. Lời khuyên dành cho anh K và gia đình:

+ Các thành viên trong gia đình nên ngồi lại, trao đổi với nhau để lên kế hoạch về thời gian chăm sóc bố một cách hợp lí nhất.

+ Về vấn đề thu nhập và chi phí chữa bệnh:

▪ Trước mắt, gia đình có thể dựa vào nguồn tiền/ tài sản tiết kiệm (nếu có); sử dụng dịch vụ khám - chữa bệnh tại các bệnh viên công lập, dùng bảo hiểm y tế để giảm bớt một phần chi phí; hoặc trong trường hợp quá khó khăn, gia đình có thể nhờ tới sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các tổ chức thiện nguyện/ các mạnh thường quân,…

▪ Về lâu dài, các thanh viên trong gia đình cũng cần tìm cách tăng thêm nguồn thu nhập (nhưng cần lưu ý vấn đề: đảm bảo sức khỏe, phù hợp với luật pháp và đạo đức,…)

+ Cả gia đình cũng cần động viên bố giữ tinh thần lạc quan, ăn uống, nghỉ ngơi điều độ.

3/ Ý nghĩa của việc thích ứng với những thay đổi:

+ Giúp mỗi người vượt qua sự thay đổi của hoàn cảnh.

+ Sống phù hợp với hoàn cảnh, qua đó tự hoàn thiện và phát triển bản thân trong những điều kiện mới.

d) Tổ chức thực hiện

* Giao nhiệm vụ học tập:
* Tích hợp quyền con người: Theo em sự thay đổi liên tục của thế giới tác động như thế nào đến thế hệ thanh niên hiện nay?
KTTX vấn đáp

-Nội dung:  Xác định các thay đổi của học sinh trong học tập.
- Tiêu chí đánh giá: 

+ Nội dung đầy đủ, đúng, khoa học: 5 điểm

+ Sáng tạo: 3 điểm

+ Liên hệ thực tế: 2 điểm

GV yêu cầu HS đọc các trường hợp trong SGK và trả lời câu hỏi: 

Để thích ứng với sự thay đổi, em cần rèn luyện những kĩ năng nào? Vì sao?

Dựa vào những kĩ năng trên, em hãy tư vấn cho các nhân vật trong từng trường hợp ở hoạt động 1 biện pháp phù hợp để thích ứng với sự thay đổi.

Theo em, việc thích ứng với những thay đổi đó có ý nghĩa như thế nào?
* Thực hiện nhiệm vụ:  

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

* Báo cáo, thảo luận:

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra qua việc trả lời câu hỏi 1 và 2, 3

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

* Kết luận, nhận định: 

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

Tìm cách giải quyết vấn đề theo hướng tích cực: chuyện gì cũng có cách giải quyết nên cần cân nhắc, tham khảo và tìm hiểu để có cách giải quyết tốt nhất, phù hợp với bản thân và hoàn cảnh  

=> Tích hợp: Những khó khăn, thách thức chủ yếu mà thế giới phải đối mặt như thiên tai, dịch bệch, khủng bố, biến đổi khí hậu, xung đột vũ trang... đã và đang ảnh hưởng lớn tới việc thụ hưởng quyền con người (QCN) của nhiều nhóm đối tượng xã hội khác nhau, trong đó có thanh niên. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay, thanh niên là một trong những bộ phận dân cư chịu nhiều tác động. Giáo dục QCN cho thanh niên không chỉ là giải pháp trực tiếp hướng tới thanh niên, mà còn nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, của các chủ thể có trách nhiệm liên quan đối với việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy QCN của thanh niên, vì lợi ích của thanh niên cũng như vì sự ổn định và phát triển của toàn xã hội.
* Biện pháp:

- Chấp nhận sự thay đổi là tất yếu. 

- Bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh, tình huống.

- Chủ động tìm cách giải quyết vấn đề theo hướng tích cực.

- Khi có sự thay đổi cần bình tĩnh chấp nhận, xác định nguyên nhân và chủ động giải quyết theo hướng tích cực.

- Kiên trì thực hiện thích ứng với thay đổi.

- Đánh giá hiệu quả và rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân.

* Ý nghĩa của việc thích ứng với những thay đổi:

+ Giúp mỗi người vượt qua sự thay đổi của hoàn cảnh.

+ Sống phù hợp với hoàn cảnh, qua đó tự hoàn thiện và phát triển bản thân trong những điều kiện mới.

3. Hoạt động 3: Luyện tập(Dự kiến thời gian: 20 phút)

Câu 1: Em hãy dự đoán những thay đổi có khả năng xảy ra trong cuộc sống.
	STT
	Lĩnh vực
	Những khả năng có thể xảy ra

	1
	Do môi trường tự nhiên
	

	2
	Do gia đình
	

	3
	Do tác động của khoa học công nghệ
	

	4
	Yếu tố tâm sinh lí lứa tuổi
	


a) Mục tiêu. 

- HS củng cố, hoàn thiện kiến thức và thực hành kĩ năng vừa khám phá. 

- Rèn luyện kĩ năng xử lí tình huống, liên hệ thực tế nhằm điều chỉnh ý thức, hành vi của bản thân với những vấn đề liên quan đến sự thay đổi trong cuộc sống. 

 b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS làm việc cá nhân, viết câu trả lời cho từng ý kiến vào giấy, vở hoặc phiếu học tập. 
Em hãy dự đoán những thay đổi có khả năng xảy ra trong cuộc sống.
c) Sản phẩm. 
	STT
	Lĩnh vực
	Những khả năng có thể xảy ra

	1
	Do môi trường tự nhiên
	- Thiên tai (bão lụt, lốc, sét, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất,…)

- Biến đổi khí hậu

	2
	Do gia đình
	- Mất mát người thân/ sức khỏe của người thân suy giảm

- Hạnh phúc gia đình rạn nứt/ tan vỡ.

- Thay đổi chỗ ở

- Thay đổi nguồn thu nhập,…

	3
	Do tác động của khoa học công nghệ
	- Xuất hiện nhiều thành tựu khoa học - công nghệ mới, như: robot; máy móc tự động hóa; trí tuệ nhân tạo,…

	4
	Yếu tố tâm sinh lí lứa tuổi
	- Thay đổi thể chất và tâm - sinh lí ở tuổi dậy thì.

- Sự phức tạp của các mối quan hệ giữa bạn bè,…


d) Tổ chức thực hiện

* Giao nhiệm vụ học tập: 

GV giao nhiệm vụ cho HS làm việc cá nhân, viết câu trả lời cho từng ý kiến vào giấy, vở hoặc phiếu học tập. 

Em hãy dự đoán những thay đổi có khả năng xảy ra trong cuộc sống.

* Thực hiện nhiệm vụ:  
- GV mời 1 – 2 HS đưa ra câu trả lời cho từng ý kiến, mời một vài HS khác nhận xét, bổ sung.
* Báo cáo, thảo luận:

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung.

* Kết luận, nhận định: 
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được một số thay đổi trong cuộc sống mà con người cần thích ứng để thay đổi

Câu 2: Em hãy cho biết các trường hợp dưới đây đề cập đến thay đổi nào có thể xảy ra? Em hãy dựa vào những biện pháp thích ứng để tư vấn biện pháp thích ứng với sự thay đổi đó.

a. Đất nông nghiệp ở quê em được thu hồi để xây dựng khu công nghiệp, vì vậy bố mẹ em phải chuyển đổi công việc.

b. Do hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ N phải đi làm ăn xa, ở nhà chỉ còn hai anh em N và ông bà.
a) Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến sự cần thiết phải thích ứng để thay đổi
b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ HS tự nghiên cứu bài tập 2 trong SGK: suy nghĩ để đưa ra nhận định cho từng vấn đề đưa ra
Em hãy cho biết các trường hợp dưới đây đề cập đến thay đổi nào có thể xảy ra? Em hãy dựa vào những biện pháp thích ứng để tư vấn biện pháp thích ứng với sự thay đổi đó.

c) Sản phẩm. 
♦ Tình huống a.
- Thay đổi được đề cập đến trong tình huống này là: thay đổi đến từ gia đình. Cụ thể: khi bố mẹ em phải chuyển đổi công việc (do đất nông nghiệp bị thu hồi), thì nguồn thu nhập của gia đình sẽ bị giảm sút.

- Tư vấn cách ứng phó: em sẽ khuyên bố mẹ, nên:

+ Giữ bình tĩnh, không nên quá lo lắng.

+ Khu công nghiệp mới được thành lập, sẽ có nhiều công ty được mở ra, do đó: bố mẹ có thể tìm hiểu và nộp hồ sơ ứng tuyển vào các công ty/ ngành nghề khác phù hợp với khả năng. Trong trường hợp chưa tìm được công ty/ ngành nghề phù hợp mang tính ổn định, lâu dài; bố mẹ vẫn có thể tham gia thực hiện một số công việc thời vụ để có thêm thu nhập, ví dụ như: khuân vác hàng hóa; nhân viên giao hàng,…

♦ Tình huống b.
- Thay đổi được đề cập đến trong tình huống này là: thay đổi đến từ gia đình. Cụ thể: hoàn cảnh sống của anh em N có sự xáo trộn do bố mẹ N đi làm ăn xa.

- Tư vấn: hai anh em N cần:

+ Bình tĩnh và thấu hiểu nỗi vất vả cũng như sự yêu thương của bố mẹ dành cho mình.

+ Luôn cố gắng học tập, rèn luyện; ngoan ngoãn, nghe lời và chăm chỉ phụ giúp ông bà các công việc nhà.

+ Khi nhớ bố mẹ, hai bạn có thể: viết nhật kí hoặc gọi điện thoại để trò chuyện với bố mẹ,…

 d) Tổ chức thực hiện

* Giao nhiệm vụ học tập:

GV giao nhiệm vụ HS tự nghiên cứu bài tập 2 trong SGK: suy nghĩ để đưa ra nhận định cho từng vấn đề đưa ra
Em hãy cho biết các trường hợp dưới đây đề cập đến thay đổi nào có thể xảy ra? Em hãy dựa vào những biện pháp thích ứng để tư vấn biện pháp thích ứng với sự thay đổi đó.

* Thực hiện nhiệm vụ: 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời
* Báo cáo, thảo luận:

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

* Kết luận, nhận định:
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để hiểu rõ được những ý nghĩa của việc thích ứng với thay đổi

Câu 3.    Em hãy bày tỏ quan điểm của mình về các ý kiến dưới đây và giải thích lí do.

A. Tất cả những thay đổi có khả năng xảy ra trong cuộc sống của bản thân và gia đình đều là thay đổi tiêu cực.

B. Khi thay đổi xảy ra, chúng ta cứ duy trì cuộc sống như hiện tại, không nhất thiết phải thích ứng.

C. Hãy coi những sự thay đổi có thể xảy ra trong cuộc sống là cơ hội, động lực để rèn luyện bản thân và trưởng thành.

a) Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến sự cần thiết phải quản lý thời gian hiệu quả
b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS đọc trường hợp và trả lời câu hỏi (Bài tập 3 trong SGK). Em hãy bày tỏ quan điểm của mình về các ý kiến dưới đây và giải thích lí do.

c) Sản phẩm. 

- Ý kiến a. Không đồng tình, vì: trong cuộc sống, có rất nhiều thay đổi có thể xảy ra với bản thân và gia đình. Đó có thể là những thay đổi tiêu cực, nhưng cũng có thể là thay đổi mang tính tích cực, ví dụ: nguồn thu nhập của gia đình tăng lên; hoặc sự xuất hiện của các thành tựu khoa học - công nghệ khiến cho cuộc sống của con người trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn,…

- Ý kiến b. Không đồng tình, vì: Khi thay đổi xảy ra, chúng ta cần trang bị những kĩ năng để thích ứng với sự thay đổi. Thích ứng với thay đổi giúp chúng ta vượt qua được sự thay đổi của hoàn cảnh; sống phù hợp với hoàn cảnh; không ngừng tự hoàn thiện và phát triển bản thân.

- Ý kiến c. Đồng tình, vì: những sự thay đổi có thể xảy ra trong cuộc sống đôi khi cũng là cơ hội, động lực để chúng ta rèn luyện bản thân và trưởng thành.

d) Tổ chức thực hiện

* Giao nhiệm vụ học tập:

GV giao nhiệm vụ cho HS đọc trường hợp và trả lời câu hỏi (Bài tập 3 trong SGK). Em hãy bày tỏ quan điểm của mình về các ý kiến dưới đây và giải thích lí do.

* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời
* Báo cáo, thảo luận:

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

* Kết luận, nhận định:
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để hiểu rõ được những ý nghĩa của việc quản lý thời gian

Câu 4:  Có ý kiến cho rằng, sự thay đổi là không thể tránh khỏi trong cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, vượt qua sự sợ hãi, bi quan là một trong những biện pháp quan trọng để thích ứng.

Em hãy liệt kê những để cách vượt qua sự sợ hãi, bi quan khi đối mặt với những thay đổi bất lợi và nêu ví dụ để làm rõ điều đó.

a) Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến sự cần thiết phải thích ứng với thay đổi
b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS làm việc theo nhóm với yêu cầu sau:

Có ý kiến cho rằng, sự thay đổi là không thể tránh khỏi trong cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, vượt qua sự sợ hãi, bi quan là một trong những biện pháp quan trọng để thích ứng.

Em hãy liệt kê những để cách vượt qua sự sợ hãi, bi quan khi đối mặt với những thay đổi bất lợi và nêu ví dụ để làm rõ điều đó.

c) Sản phẩm. 

Học sinh bước đầu biết thích ứng với sự thay đổi một cách phù hợp lứa tuổi
Chỉ ra được các biện pháp phù hợp để thích ứng với thay đổi

d) Tổ chức thực hiện

* Giao nhiệm vụ học tập:

GV giao nhiệm vụ cho HS làm việc theo nhóm với yêu cầu sau:

Có ý kiến cho rằng, sự thay đổi là không thể tránh khỏi trong cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, vượt qua sự sợ hãi, bi quan là một trong những biện pháp quan trọng để thích ứng.

Em hãy liệt kê những để cách vượt qua sự sợ hãi, bi quan khi đối mặt với những thay đổi bất lợi và nêu ví dụ để làm rõ điều đó.

* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời
* Báo cáo, thảo luận:

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

* Kết luận, nhận định:
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để hiểu rõ được ý nghĩa của việc thích ứng với thay đổi

4. Hoạt động 4: Vận dụng(Dự kiến thời gian: 15 phút)
Câu 1: Em hãy sưu tầm các tài liệu về thích ứng với sự thay đổi để xác định những kĩ năng cần rèn luyện và báo cáo kết quả trước lớp.

a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

b) Nội dung. Học sinh làm việc tại nhà, qua phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện yêu cầu: Em hãy sưu tầm các tài liệu về thích ứng với sự thay đổi để xác định những kĩ năng cần rèn luyện và báo cáo kết quả trước lớp.

c) Sản phẩm. 

- Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học để nhìn nhận, đánh giá và xây dựng được kế hoạch thích ứng với sự thay đổi

d) Tổ chức thực hiện

* Giao nhiệm vụ học tập: 

Học sinh làm việc tại nhà, qua phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện yêu cầu: Em hãy sưu tầm các tài liệu về thích ứng với sự thay đổi để xác định những kĩ năng cần rèn luyện và báo cáo kết quả trước lớp.

  *Thực hiện nhiệm vụ:
HS làm việc cá nhân để thực hiện nhiệm vụ. 

  *Báo cáo, thảo luận:

GV mời 1 – 2 HS báo cáo kết quả thực hiện bài tập này vào hoạt động khởi động của tiết học tuần kế tiếp. 

*Kết luận, nhận định:

GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ học tập, chọn 5 – 10 bài viết của HS để chấm điểm đưa vào điểm đánh giá thường xuyên. 
Câu 2: Em hãy vận dụng một số biện pháp thích ứng với sự thay đổi vào một trường hợp cụ thể và nêu hiệu quả của việc áp dụng các biện pháp đó.

a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

b) Nội dung. Học sinh làm việc tại nhà: Em hãy vận dụng một số biện pháp thích ứng với sự thay đổi vào một trường hợp cụ thể và nêu hiệu quả của việc áp dụng các biện pháp đó.

c) Sản phẩm. 

- Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học để nhìn nhận, đánh giá và xây dựng được kế hoạch thích ứng với sự thay đổi

d) Tổ chức thực hiện

* Giao nhiệm vụ học tập:

Học sinh làm việc tại nhà: Em hãy vận dụng một số biện pháp thích ứng với sự thay đổi vào một trường hợp cụ thể và nêu hiệu quả của việc áp dụng các biện pháp đó.

  *Thực hiện nhiệm vụ: 
HS làm việc cá nhân để thực hiện nhiệm vụ. 

*Báo cáo, thảo luận:

GV mời 1 – 2 HS báo cáo kết quả thực hiện bài tập này vào hoạt động khởi động của tiết học tuần kế tiếp. 

*Kết luận, nhận định:

GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ học tập, chọn 5 – 10 bài viết của HS để chấm điểm đưa vào điểm đánh giá thường xuyên. 
Ngày soạn: 02/02/2025                                                      
           BÀI 8: TIÊU DÙNG THÔNG MINH

Môn học: GDCD lớp: 9
Thời gian thực hiện: 4 tiết
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức 

- Nhận biết được thế nào là tiêu dùng thông minh; lợi ích của tiêu dùng thông minh. 

- Nêu được các cách tiêu dùng thông minh (nắm bắt thông tin về sản phẩm, sử dụng sản phẩm an toàn, nhận biết được những hình thức quảng cáo khác nhau, xác định phương thức thanh toán,...). 

- Thực hiện hành vi tiêu dùng thông minh trong một số tình huống cụ thể

- Khích lệ, giúp đỡ người thân, bạn bè trở thành người tiêu dùng thông minh

2. Năng lực 

* Năng lực chung

- Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về tiêu dùng thông minh.

- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến tiêu dùng thông minh.

* Năng lực đặc thù

- Năng lực điều chỉnh hành vi: Đánh giá được hành vi tiêu dùng thông minh và kém thông minh. 

- Năng lực phát triển bản thân: Thực hiện được hành vi tiêu dùng thông minh trong một số tình huống cụ thể. 

- Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Tìm hiểu, học hỏi những hành vi tiêu dùng thông minh trong đời sống xã hội; khích lệ, giúp đỡ người thân, bạn bè trở thành người tiêu dùng thông minh. 

3. Phẩm chất 

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện tiêu dùng thông minh và giúp đỡ người thân, bạn bè trở thành người tiêu dùng thông minh.

- Chăm chỉ: Giúp đỡ bạn bè, người thân lập kế hoạch tiêu dùng thông minh.
* Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
Địa chỉ. YCCĐ. Nhận biết được thế nào là tiêu dùng thông minh; lợi ích của tiêu dùng thông minh. 

Nội dung. Có kỹ năng sử dụng internet hiệu quả, phục vụ nhu cầu của bản thân. 

Hình thức 
+ Qua một số thông tin về sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm qua như mức độ tăng trưởng… qua đó thấy được sự tự hào về sự thay đổi của kinh tế đất nước => tiêu dùng thông minh góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 

+ Qua các thông tin về các cuộc vận động Người Việt dùng hàng Việt, vị thế của hàng VN trên thị trường thế giới => lòng tự hào, người Việt dùng hàng Việt. 

Địa chỉ. Nêu được các cách tiêu dùng thông minh 
Nội dung. Có kỹ năng sử dụng internet hiệu quả, phục vụ nhu cầu của bản thân. 

Hình thức. Cho HS thiết kế 1 chương trình quảng bá 1 thương hiệu sản phẩm Việt và lập kế hoạch giúp đỡ người thân thành người tiêu dùng thông minh.
* Tích hợp quyền con người

- Yêu cầu cần đạt

1.Nhận biết được thế nào là tiêu dùng thông minh; lợi ích của tiêu dùng thông minh. 

2. Đánh giá được các hành vi tiêu dùng thông minh và kém thông minh. 

3.Nêu được các cách tiêu dùng thông minh (nắm bắt thông tin về sản phẩm, sử dụng sản phẩm an toàn, nhận biết những hình thức quảng cáo khác nhau, xác định phương thức thanh toán,...). 

4. Thực hiện được hành vi tiêu dùng thông minh trong một số tình huống cụ thể. Khích lệ, giúp đỡ người thân, bạn bè trở thành người tiêu dùng thông minh.

- Nội dung tích hợp:

Tích hợp bộ phận hoặc liên hệ: Yêu cầu cần đạt số 1, 2 liên hệ được biểu hiện, ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh trong việc bảo đảm các quyền cơ bản của con người; hành vi tiêu dùng kém thông minh làm ảnh hưởng đến quyền của người tiêu dùng. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Công dân 9;

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học;

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học;

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,....

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1: Mở đầu (Dự kiến thời gian: 10 phút)
Tìm hiểu tiêu dùng thông minh

a) Mục tiêu. Khai thác vốn sống, trải nghiệm của bản thân HS về tiêu dùng thông minh trong đời sống, tạo hứng thú và những hiểu biết ban đầu của HS về chủ đề bài học mới. 

b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện yêu cầu sau:
Em hãy đọc tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi:

Tình huống. Mẹ nhờ Hạnh đi mua một chai dầu gội đầu. Sau khi tìm hiểu một số cửa hàng trên phố, Hạnh thấy có 3 cửa hàng bán cùng một loại dầu gội như thế với các thông tin như sau:

Nếu em là Hạnh trong tình huống trên, em sẽ lựa chọn mua loại dầu gội đầu nào? Vì sao?
c) Sản phẩm. Học sinh bước đầu biết và chỉ ra được những biểu hiện của việc tiêu dùng cũng như cách thức tiêu dùng của mỗi cá nhân trong cuộc sống hàng ngày

- Cửa hàng A bán giá rẻ hơn (100.000 đồng/ chai dầu gội), tuy nhiên, đây là loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, rất có thể gây nguy hại đến sức khỏe của bản thân và gia đình.

- Cửa hàng B và C cùng bán chai dầu gội (có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng) với giá là 150.000 đồng. Tuy nhiên, nếu mua tại của hàng C, em sẽ được khuyến mại 10%, tức là số tiền thực tế em cần bỏ ra để mua chai dầu gội này là 135.000 đồng.

=> Do đó, nếu là Hạnh, em sẽ lựa chọn mua dầu gội ở cửa hàng C.

d) Tổ chức thực hiện

*Giao nhiệm vụ học tập:

GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện yêu cầu sau:

Em hãy đọc tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi:

Tình huống. Mẹ nhờ Hạnh đi mua một chai dầu gội đầu. Sau khi tìm hiểu một số cửa hàng trên phố, Hạnh thấy có 3 cửa hàng bán cùng một loại dầu gội như thế với các thông tin như sau:

Nếu em là Hạnh trong tình huống trên, em sẽ lựa chọn mua loại dầu gội đầu nào? Vì sao?
*Thực hiện nhiệm vụ: 
HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi

*Báo cáo, thảo luận:

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình

- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện
*Kết luận, nhận định:
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh

Gv nhấn mạnh: 

Hiện nay, để thoả mãn nhu cầu tiêu dùng, con người không chỉ mua rất nhiều sản phẩm khác nhau mà còn phải cân nhắc mua sản phẩm như thế nào cho phù hợp, tránh lãng phí. Vậy, làm thể nào để trở thành người tiêu dùng thông minh
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (Dự kiến thời lượng: 120 phút)

Tiêu dùng thông minh

2.1 Tìm hiểu tiêu dùng thông minh và lợi ích của tiêu dùng thông minh

a) Mục tiêu. 
- HS nêu được khái niệm, biểu hiện và lợi ích của tiêu dùng thông minh. 

- Đánh giá được hành vi tiêu dùng thông minh, tiêu dùng kém thông minh. 

* Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh: Có kỹ năng sử dụng internet hiệu quả, phục vụ nhu cầu của bản thân. 
* Tích hợp quyền con người: Liên hệ được biểu hiện, ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh trong việc bảo đảm các quyền cơ bản của con người; hành vi tiêu dùng kém thông minh làm ảnh hưởng đến quyền của người tiêu dùng. 
b) Nội dung. 
GV giao nhiệm vụ cho HS quan sát các hình ảnh trong SGK và trả lời các câu hỏi: 

a) Em hãy cho biết trong mỗi trường hợp trên, hành vi tiêu dùng nào phù hợp, hành vi tiêu dùng nào không phù hợp. Vì sao?

b) Theo em, trong các trường hợp trên, ai là người tiêu dùng thông minh? Vì sao?

c) Theo em, việc tiêu dùng thông minh sẽ mang lại những lợi ích nào?

c) Sản phẩm. 

- Trường hợp 1. Hành vi tiêu dùng không phù hợp là: mua sản phẩm giá cao nhưng chất lượng không tương xứng.

- Trường hợp 2. Hành vi tiêu dùng phù hợp là:

+ Xây dựng kế hoạch chi tiêu cá nhân.

+ Tìm hiểu kĩ thông tin sản phẩm trước khi mua sắm.

- Trường hợp 3.
+ Hành vi tiêu dùng không phù hợp là: mua thật nhiều sản phẩm khuyến mại (dù không phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân)

+ Hành vi tiêu dùng phù hợp là: cân nhắc khi mua hàng khuyến mại, chỉ nên mua những thứ cần thiết, vẫn còn hạn sử dụng dài.
Chị Tâm (ở trường hợp 2) và mẹ bạn Lâm (ở trường hợp 3) là những người tiêu dùng thông minh, vì: họ đã mua sắm có kế hoạch, tiết kiệm, biết lựa chọn sản phẩm có chất lượng và phù hợp với đặc điểm của cá nhân.

Lợi ích của tiêu dùng thông minh: giúp người tiêu dùng mua được sản phẩm có chất lượng; tiết kiệm được tiền bạc và thời gian; đáp ứng được nhu cầu; thực hiện được kế hoạch chi tiêu của bản thân.

d) Tổ chức thực hiện

*Giao nhiệm vụ học tập:

* Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh: Xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2024
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 Câu hỏi: Qua các số liệu trên, em có nhận xét gì về sự thay đổi kinh tế của đất nước?

* Tích hợp quyền con người: Theo em, những yếu tố nào ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng? Từ đó, rút ra người tiêu dùng có quyền gì đối với hàng hóa?

KTTX vấn đáp

-Nội dung:  Nêu một số việc làm của bản thân thể hiện tiêu dùng thông minh.

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Nội dung đầy đủ, đúng, khoa học: 5 điểm

+ Sáng tạo: 3 điểm

+ Liên hệ thực tế: 2 điểm

GV giao nhiệm vụ cho HS quan sát các hình ảnh trong SGK và trả lời các câu hỏi: 

a) Em hãy cho biết trong mỗi trường hợp trên, hành vi tiêu dùng nào phù hợp, hành vi tiêu dùng nào không phù hợp. Vì sao?

b) Theo em, trong các trường hợp trên, ai là người tiêu dùng thông minh? Vì sao?

c) Theo em, việc tiêu dùng thông minh sẽ mang lại những lợi ích nào?

*Thực hiện nhiệm vụ: 

- Học sinh đọc thông tin.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

*Báo cáo, thảo luận:

HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo nhóm đôi, lần lượt viết câu trả lời ra nháp/phiếu học tập. 

*Kết luận, nhận định:

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

Tiêu dùng thông minh giúp người tiêu dùng mua được sản phẩm có chất lượng, phù hợp với mục đích tiêu dùng của cá nhân, tiết kiệm thời gian, tiền bạc, thực hiện được kế hoạch chi tiêu, bảo vệ sức khoẻ và quyền lợi của người tiêu dùng.

=> Tích hợp: kinh tế nước ta đang phát triển theo chiều hướng tích cực, đưa đất nước ngày càng phát triển đi lên để sánh vai cùng các nước trên thế giới. Điều này phản ánh được người tiêu dùng Việt Nam đã thông minh trong việc lựa chọn hàng hóa tiêu dùng, kích thích cung – cầu phát triển.

=> Tích hợp: Bao gồm 5 yếu tố: đời sống, văn hóa; môi trường, xã hội; con người, cá nhân; tâm lí, nhận thức; mang tính tình huống. Quyền của người tiêu dùng: có quyền lựa chọn thông minh đối với mặt hàng mong muốn mua phù hợp với điều kiện, nhu cầu và sở thích.

- Tiêu dùng thông minh là mua sắm có kế hoạch, tiết kiệm, biết lựa chọn sản phẩm có chất lượng và phù hợp với đặc điểm của cá nhân.

- Tiêu dùng thông minh giúp người tiêu dùng mua được sản phẩm có chất lượng; tiết kiệm được tiền bạc và thời gian, đáp ứng được nhu cầu; thực hiện được kế hoạch chi tiêu của bản thân.
2.2 Tìm hiểu một số cách tiêu dùng thông minh 

a) Mục tiêu. HS biết được cách thực hiện tiêu dùng thông minh (nắm bắt thông tin về sản phẩm, sử dụng sản phẩm an toàn, nhận biết được các hình thức quảng cáo khác nhau, lựa chọn được phương thức thanh toán phù hợp,...). 

* Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh: Có kỹ năng sử dụng internet hiệu quả, phục vụ nhu cầu của bản thân. 
* Tích hợp quyền con người: Liên hệ được biểu hiện, ý nghĩa của việc tiêu dùng thông minh trong việc bảo đảm các quyền cơ bản của con người; hành vi tiêu dùng kém thông minh làm ảnh hưởng đến quyền của người tiêu dùng. 
b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS đọc hướng dẫn trong SGK, nghiên cứu trường hợp minh hoạ bằng hình ảnh trong SGK và trả lời câu hỏi: 
a) Theo em, để trở thành người tiêu dùng thông minh, khi mua sắm, người tiêu dùng cần phải làm gì? Vì sao?
b) Em hãy nhận xét hành vi tiêu dùng của các nhân vật trong mỗi tình huống trên và áp dụng cách tiêu dùng thông minh để đưa ra lời khuyên cho mỗi nhân vật đó.
c) Sản phẩm. 

Để trở thành người tiêu dùngthông minh, chúng ta có thể thực hiện một số cách sau:

- Xây dựng kế hoạch mua sắm, chi tiêu phù hợp với bản thân và gia đình: mua những đồ dùng thiết yếu cho cuộc sống phù hợp với nhu cầu của bản thân như thức ăn, nước uống, đồ dùng học tập cần thiết, đi lại,…

- Tìm hiểu thông tin về sản phẩm: thông qua trang thông tin điện tử của nhà sản xuất, được in trên bao bì sản phẩm hoặc quét mã vạch để truy xuất nguồn gốc hay qua các hình thức quảng cáo. Tuy nhiên, cần xem xét kĩ lưỡng, tham khảo nhiều nguồn, kênh khác nhau để chọn lọc thông tin chính xác nhất.

- Sử dụng sản phẩm an toàn, hiệu quả: chỉ sử dụng sản phẩm rõ nguồn gốc, đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, tìm hiểu quyền lợi của người tiêu dùng để bảo vệ mình trong những trường hợp cần thiết.

- Lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp: thanh toán bằng tiền mặt hoặc thanh toán trực tuyến. Trước khi thanh toán, cần kiểm tra kĩ nội dung đơn hàng, giá tiền. Khi mua hàng trực tuyến, cần kiểm tra kĩ hàng hóa trước khi nhận, chỉ thanh toán trước đối với các thương hiệu uy tín, bảo mật thông tin tài khoản và lưu lại các hóa đơn, chứng từ, giao dịch để xử lí khi cần thiết.

- Tình huống 1.
+ Nhận xét: bạn P chi tiêu chưa hợp lí.

+ Lời khuyên: hàng tháng, trước khi chi tiêu, bạn P nên:

Chia khoản tiền mẹ cho thành 2 khoản nhỏ, với tỉ lệ khoảng: 70% cho chi tiêu, mua sắm hàng hóa và 30% cho việc dự phòng, tiết kiệm.

Với 70% số tiền được cho, trước khi chi tiêu, P hãy lập danh sách những mặt hàng cần mua, phù hợp với nhu cầu của bản thân; xác định những mặt hàng thiết yếu, không thiết yếu; đồng thời nghiêm túc tuân thủ danh sách này để tránh mua những sản phẩm không cần thiết.

- Tình huống 2.
+ Nhận xét:
Bạn Mai là người tiêu dùng thông minh, khi bạn biết lựa chọn mua sắm tại những nơi bán hàng uy tín và giá cả hợp lí.

Cách tiêu dùng của bạn Hùng còn chưa hợp lí. Nếu chỉ mua hàng hóa theo chương trình khuyến mại, quảng cáo, Hùng có thể sẽ rơi vào một số tình trạng: mua hàng hóa không phù hợp với nhu cầu của bản thân hoặc mua hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ,…

+ Lời khuyên: trước khi mua, Hùng cần:

Tìm hiểu kĩ các thông tin về giá cả, chất lượng, mẫu mã, nguồn gốc, công dụng, .. của sản phẩm.

Nhận biết các hình thức quảng cáo, khuyến mại; tránh mua hàng theo cảm xúc.

- Tình huống 3.
+ Nhận xét: việc Hạnh tìm hiểu trước thông tin về sản phẩm và hình thức thanh toán là đúng.

+ Lời khuyên: Hạnh nên mua sản phẩm tại cửa hàng thứ hai, vì:

Tại cửa hàng thứ nhất: bán hàng trực tuyến nên Hạnh chưa được trải nghiệm sản phẩm một cách thực tế; hơn nữa giá cả của sản phẩm quá rẻ so với mặt bằng chung (rẻ hơn 50%), lại yêu cầu khách hàng truy cập vào đường link lạ,… Những thông tin này có thể là dấu hiệu của sự lừa đảo. Nếu Hạnh mua xe đạp điện ở cửa hàng này thì bạn sẽ gặp phải nhiều rủi ro, ví dụ như: mua phải hàng kém chất lượng; bị chiếm đoạt (hack) thông tin cá nhân,…

Tại cửa hàng thứ hai: bán hàng trực tiếp, nên Hạnh và gia đình có thể đến cửa hàng để tham khảo, trải nghiệm sản phẩm; cửa hàng cũng có chương trình khuyến mại tặng đồ dùng học tập

d) Tổ chức thực hiện

* Giao nhiệm vụ học tập:

* Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh: Em thiết kế 1 băng rôn quảng bá 1 thương hiệu sản phẩm của quê hương và lập kế hoạch giúp đỡ người thân thành người tiêu dùng thông minh.
* Tích hợp quyền con người: Để trở thành một người tiêu dùng thông minh, chúng ta nên tránh các hành vi tiêu dùng nào? 
GV giao nhiệm vụ cho HS đọc hướng dẫn trong SGK, nghiên cứu trường hợp minh hoạ bằng hình ảnh trong SGK và trả lời câu hỏi: 
a) Theo em, để trở thành người tiêu dùng thông minh, khi mua sắm, người tiêu dùng cần phải làm gì? Vì sao?
b) Em hãy nhận xét hành vi tiêu dùng của các nhân vật trong mỗi tình huống trên và áp dụng cách tiêu dùng thông minh để đưa ra lời khuyên cho mỗi nhân vật đó.

*Thực hiện nhiệm vụ:

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

*Báo cáo thảo luận:

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra qua việc trả lời câu hỏi 1 và 2, 3

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

*Kết luận, nhận định:

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

Học sinh cần rèn luyện thói quen và thực hiện cách tiêu dùng thông minh để đảm bảo an toàn tài chính, sức khoẻ cho bản thân và gia đình. Đồng thời khích lệ, giúp đỡ người thân, bạn bè trở thành những người tiêu dùng thông minh.

=> Tích hợp: Học sinh có thể thiết kế một băng rôn để quảng cáo các sản phẩm truyền thống của gia đình như: nón lá, bánh ít lá gai, nem chả chợ huyện,....

=> Tích hợp: Nhiệm vụ của các nhà sản xuất là bán được càng nhiều sản phẩm càng tốt, còn nhiệm vụ của người mua là chi tiêu càng hợp lý càng tốt. Bạn nên lập kế hoạch cân đối giữa thu nhập và nhu cầu. Điều này không hề đơn giản nhưng cũng chẳng phải bất khả thi:

- Không mua theo phong trào

- Kiểm kê đồ đạc thường xuyên

- Đừng xoa dịu bản thân bằng mua sắm

- Tránh mua vì ham rẻ

- Hạn chế tác động của quảng cáo 

Để tiêu dùng thông minh, mỗi người cần:

· Xây dựng kế hoạch chi tiêu phù hợp với bản thân, gia đình;

· Tìm hiểu thông tin về sản phẩm trước khi mua;

· Sử dụng sản phẩm an toàn, hiệu quả;

     - Xác định phương thức thanh toán phù hợp.
3. Hoạt động 3: Luyện tập(Dự kiến thời gian: 30 phút)

Câu 1. Em hãy đánh giá những hành vi tiêu dùng dưới đây:

a. Khi mua quần áo, bạn T thường mua rộng một chút để năm sau mình lớn hơn vẫn mặc vừa.

b. Mỗi lần bố mẹ giao đi mua thực phẩm, bạn H thường tính toán số lượng cần mua cho phù hợp với kế hoạch chi tiêu của gia đình.

c. Bạn K rất thích mua sắm trên mạng, khi có khuyến mại, K thường đặt mua rất nhiều đồ để dùng dần.

d. Anh V có thói quen so sánh giá cả và chất lượng của sản phẩm, dịch vụ trước khi quyết định mua hàng.

 a) Mục tiêu. 

HS củng cố, hoàn thiện tri thức vừa khám phá. Rèn luyện kĩ năng xử lí tình huống, liên hệ thực tế nhằm điều chỉnh ý thức, hành vi của bản thân với những vấn đề liên quan đến nội dung bài học. 

 b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS làm việc cá nhân, viết câu trả lời cho từng ý kiến vào giấy, vở hoặc phiếu học tập. 
Em hãy đánh giá những hành vi tiêu dùng dưới đây:

c) Sản phẩm. 

Trường hợp a.  Hành vi tiêu dùng của bạn T là phù hợp. Ở tuổi dậy thì, thể chất của các bạn học sinh có nhiều sự thay đổi, nên việc mua đồ rộng hơn một chút sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được một khoản chi tiêu; vì: mua đồ rộng hơn một chút => khi các bạn tăng cân nhẹ vẫn có thể mặc vừa; nếu giảm cân => có thể mang tới hiệu may sửa lại một chút.

+ Năm nay, bộ quần áo T mua hơi rộng => bạn mặc sẽ không đẹp => có thể T sẽ không thích, không mặc/ mặc không thường xuyên => lãng phí.

+ Sang năm, T đã mặc vừa với size quần áo, nhưng bộ trang phục mà T mua không còn hợp “mốt” => có thể T sẽ cảm thấy không thích, không mặc => lãng phí.

Trường hợp b. Cách tiêu dùng của bạn H là phù hợp, khi bạn biết xây dựng kế hoạch chi tiêu phù hợp với bản thân và gia đình

- Trường hợp c. Cách tiêu dùng của bạn K không phù hợp, việc đặt mua rất nhiều đồ khi có khuyến mại sẽ gây ra tình trạng lãng phí.

- Trường hợp d. Cách tiêu dùng của anh V là phù hợp, vì anh đã có sự tìm hiểu thông tin về sản phẩm trước khi mua.

 d) Tổ chức thực hiện

*Giao nhiệm vụ học tập:

GV giao nhiệm vụ cho HS làm việc cá nhân, viết câu trả lời cho từng ý kiến vào giấy, vở hoặc phiếu học tập. 

Em hãy đánh giá những hành vi tiêu dùng dưới đây:

*Thực hiện nhiệm vụ:
GV mời 1 – 2 HS đưa ra câu trả lời cho từng ý kiến, mời một vài HS khác nhận xét, bổ sung. 

*Báo cáo, thảo luận*

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

*Kết luận, nhận định:
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được một số biểu hiện của tiêu dùng thông minh

Câu 2.  Em hãy đóng vai là người tiêu dùng thông minh để đưa ra lời khuyên cho người thân, bạn bè trở thành người tiêu dùng thông minh trong mỗi tình huống sau:

a. Trên mạng xã hội có một quảng cáo về sản phẩm dinh dưỡng có nhiều tác dụng, giá thành lại rẻ hơn rất nhiều so với các sản phẩm khác trên thị trường nhưng không rõ thông tin của nhà sản xuất. Tuy nhiên, chị N vẫn dự định mua sản phẩm này.

b. M đã chọn được một chiếc đồng hồ đeo tay ưng ý, phù hợp. Khi gọi điện hỏi mua, cửa hàng yêu cầu M cung cấp thông tin cá nhân và chuyển khoản thanh toán trước.

a) Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến việc tiêu dùng thông minh
b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ HS tự nghiên cứu bài tập 2 trong SGK: suy nghĩ để đưa ra nhận định cho từng vấn đề đưa ra
Em hãy đóng vai là người tiêu dùng thông minh để đưa ra lời khuyên cho người thân, bạn bè trở thành người tiêu dùng thông minh trong mỗi tình huống sau:
c) Sản phẩm. 
- Tình huống a. Khuyên chị N không nên mua sản phẩm đó, mà hãy: lựa chọn mua sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng (từ những nhà sản xuất có uy tín)

- Tình huống b. Khuyên M, không nên cung cấp thông tin cá nhân và chuyển khoản trước cho phía cửa hàng, vì: chúng ta chỉ nên thực hiện mua hàng và thanh toán trực tuyến khi tìm được nơi bán có uy tín và chất lượng sản phẩm tốt, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

d) Tổ chức thực hiện

*Giao nhiệm vụ học tập:

KTTX vấn đáp

- Nội dung:  Học sinh đưa ra được các cách tiêu dùng thông minh cho từng tình huống.

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Nội dung đầy đủ, đúng, khoa học: 5 điểm

+ Sáng tạo: 3 điểm

+ Liên hệ thực tế: 2 điểm

GV giao nhiệm vụ HS tự nghiên cứu bài tập 2 trong SGK: suy nghĩ để đưa ra nhận định cho từng vấn đề đưa ra

Em hãy đóng vai là người tiêu dùng thông minh để đưa ra lời khuyên cho người thân, bạn bè trở thành người tiêu dùng thông minh trong mỗi tình huống sau:

*Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời
*Báo cáo, thảo luận:

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

*Kết luận, nhận định:
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để hiểu rõ được những ý nghĩa của việc thực hiện tiêu dùng thông minh, phù hợp

Câu 3. Khi quyết định mua một sản phẩm, em căn cứ vào những tiêu chí nào dưới đây? Vì sao?
	Tiêu chí
	Lí do lựa chọn

	Sự uy tín của thương hiệu
	

	Mẫu mã sản phẩm
	

	Giá cả
	

	Hiệu quả sử dụng
	

	Nguồn gốc, chất liệu sản phẩm
	


a) Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến sự cần thiết phải hình thành thói quen tiêu dùng hợp lý
b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS đọc trường hợp và trả lời câu hỏi (Bài tập 3 trong SGK). Khi quyết định mua một sản phẩm, em căn cứ vào những tiêu chí nào dưới đây? Vì sao?

c) Sản phẩm. 

	Tiêu chí
	Lí do lựa chọn

	Sự uy tín của thương hiệu
	- Những thương hiệu có độ uy tín cao thường là những sản phẩm có chất lượng tốt, được nhiều người tiêu dùng tin tưởng, ủng hộ.

	Mẫu mã sản phẩm
	- Mẫu mã sản phẩm là cách thức thể hiện hình thức bên ngoài của sản phẩm, bao gồm: kích thước, hình dạng, màu sắc, hoa văn, chất liệu, kiểu dáng, logo, nhãn hiệu và các chi tiết khác.

=> Chúng ta nên lựa chọn những sản phẩm có mẫu mã phù hợp với mục đích/ nhu cầu/ phong cách của cá nhân (nhất là những mặt hàng thời trang).

	Giá cả
	- Nên lựa chọn những sản phẩm có giá cả phù hợp với khả năng tài chính của bản thân và gia đình.

	Hiệu quả sử dụng
	- Trước khi mua sản phẩm, chúng ta cần tìm hiểu kĩ về sản phẩm nhằm đảm bảo lựa chọn được những mặt hàng có chất lượng tốt, không gây hại cho bản thân và môi trường.

	Nguồn gốc, chất liệu sản phẩm
	- Nên lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

- Lựa chọn các sản phẩm có chất liệu đảm bảo độ an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng và thân thiện với môi trường.


d) Tổ chức thực hiện

*Giao nhiệm vụ học tập:

GV giao nhiệm vụ cho HS đọc trường hợp và trả lời câu hỏi (Bài tập 3 trong SGK). Khi quyết định mua một sản phẩm, em căn cứ vào những tiêu chí nào dưới đây? Vì sao?

*Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời
*Báo cáo, thảo luận:

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

*Kết luận, nhận định:
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để hiểu rõ được cách thức tiêu dùng thông minh

Câu 4. Em hãy áp dụng các cách tiêu dùng thông minh để xây dựng kế hoạch tiêu dùng cho mỗi trường hợp dưới đây:

a. Mua đồ dùng học tập cho năm học mới.

b. Mua sắm để tổ chức một sự kiện trong gia đình.

a) Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến vấn đề tiêu dùng và cách tiêu dùng
b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS đọc trường hợp và trả lời câu hỏi (Bài tập 4 trong SGK). Em hãy áp dụng các cách tiêu dùng thông minh để xây dựng kế hoạch tiêu dùng cho mỗi trường hợp dưới đây:

a. Mua đồ dùng học tập cho năm học mới.

b. Mua sắm để tổ chức một sự kiện trong gia đình.

c) Sản phẩm. 

♦ Trường hợp a) 

Kế hoạch mua sắm đồ dùng học tập cho năm học mới

Để xây dựng một kế hoạch mua sắm đồ dùng học tập cho năm học mới, bạn có thể tuân theo các bước sau:

- Bước 1. Đánh giá nhu cầu của bạn:
+ Xác định những đồ dùng cần thiết cho các môn học bạn sẽ học.

+ Đánh giá lại các đồ dùng từ năm trước còn sử dụng được không.

- Bước 2. Lập danh sách:
+ Viết ra danh sách các vật phẩm cần mua, bao gồm sách giáo khoa, vở, bút, máy tính, v.v.

+ Ưu tiên các mặt hàng theo mức độ quan trọng và ưu tiên tài chính nếu cần.

- Bước 3. Xác định nguồn tài chính: Xác định nguồn tài chính để mua sắm, có thể là tiết kiệm cá nhân, tiền lương, hoặc sự hỗ trợ từ gia đình.

- Bước 4. Tìm kiếm các ưu đãi và khuyến mãi:
+ Theo dõi các chương trình khuyến mãi của các cửa hàng để tiết kiệm chi phí.

+ Sử dụng các ứng dụng và website so sánh giá để tìm giá tốt nhất cho các mặt hàng.

- Bước 5. Mua sắm thông minh:
+ Mua sắm theo danh sách đã lập để tránh mua những vật phẩm không cần thiết.

+ So sánh giá và chất lượng trước khi quyết định mua.

- Bước 6. Lên kế hoạch tiết kiệm: Nếu có thể, lên kế hoạch để tiết kiệm cho các mặt hàng đắt tiền bằng cách tiết kiệm từ mỗi khoản chi tiêu hàng ngày hoặc tuần.

- Bước 7. Theo dõi và điều chỉnh:
+ Theo dõi ngân sách mua sắm của bạn để đảm bảo bạn không vượt quá ngân sách đã đề ra.

+ Điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết nếu có thay đổi trong nhu cầu hoặc tài chính.

- Bước 8. Lập kế hoạch dự phòng:
+ Dành một phần ngân sách cho các mặt hàng dự phòng hoặc cải thiện sau này.

+ Đảm bảo bạn có đủ dự trữ cho các vật phẩm phổ biến như bút chì, giấy, v.v.

♦ Trường hợp b) 
Kế hoạch mua sắm đồ dùng để tổ chức tiệc trung thu

Để lập kế hoạch chi tiêu để chuẩn bị đón Tết Trung thu, em có thể thực hiện các hoạt động sau:

- Xác định ngân sách: Đầu tiên, xem xét số tiền em có thể dành cho việc chuẩn bị Tết Trung thu. Điều này sẽ giúp em biết rõ giới hạn tài chính và điều chỉnh kế hoạch mua sắm phù hợp.

- Đặt mục tiêu: Xác định mục tiêu của em trong việc chuẩn bị Tết Trung thu. Đó có thể là tổ chức một buổi liên hoan gia đình, mua sắm đồ chơi truyền thống, làm bánh Trung thu hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa.

- Lập danh sách vật dụng cần thiết: Tạo danh sách toàn diện của những vật dụng cần thiết cho Tết Trung thu. Bao gồm đèn lồng, bánh Trung thu, đồ chơi truyền thống, nến, lồng đèn, vật phẩm trang trí và các vật dụng khác.

- Kiểm tra tình trạng vật dụng cũ: Kiểm tra xem gia đình có những vật phẩm nào có thể tái sử dụng từ năm trước, chẳng hạn như đèn lồng hay các phụ kiện trang trí. Điều này giúp tiết kiệm chi phí mua mới.

- Ưu tiên và phân loại: Xác định những mục cần thiết nhất và ưu tiên cao nhất. Phân loại các mặt hàng dựa trên mức độ quan trọng và ưu tiên của em.

- Lập kế hoạch số tiền cần thiết: Dựa trên danh sách mua sắm và giá cả, tính toán tổng số tiền cần thiết để mua các vật dụng. Đảm bảo rằng con số này không vượt quá ngân sách đã định trước.

- Mua sắm thông minh:
+ Trước khi mua sắm, tìm hiểu về các chương trình khuyến mãi, giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt cho các vật phẩm và sản phẩm liên quan đến Tết Trung thu. Điều này giúp em tiết kiệm được chi phí mua sắm.

+ So sánh giá và chất lượng của các sản phẩm từ nhiều nguồn cung cấp khác nhau để chọn được những vật dụng tốt nhất với giá hợp lý.

+ Khi đi mua sắm, tuân thủ kế hoạch và chỉ mua những vật dụng em thực sự cần. Tránh mua những món đồ không cần thiết hoặc mua sắm theo cảm xúc.

d) Tổ chức thực hiện

*Giao nhiệm vụ học tập:

GV giao nhiệm vụ cho HS đọc trường hợp và trả lời câu hỏi (Bài tập 4 trong SGK). Em hãy áp dụng các cách tiêu dùng thông minh để xây dựng kế hoạch tiêu dùng cho mỗi trường hợp dưới đây:

a. Mua đồ dùng học tập cho năm học mới.

b. Mua sắm để tổ chức một sự kiện trong gia đình.

*Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời
*Báo cáo, thảo luận:

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

*Kết luận, nhận định:
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để hiểu rõ được cách thức tiêu dùng thông minh

4. Hoạt động 4: Vận dụng(Dự kiến thời gian: 20 phút)
Câu 1: Em hãy lập bảng tự đánh giá hành vi tiêu dùng của bản thân, gia đình và đưa ra cách điều chỉnh những hành vi chưa phù hợp

a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

b) Nội dung. Học sinh làm việc tại nhà, tự đánh giá hành vi tiêu dùng của bản thân và thực hiện yêu cầu sau: Em hãy lập bảng tự đánh giá hành vi tiêu dùng của bản thân, gia đình và đưa ra cách điều chỉnh những hành vi chưa phù hợp

c) Sản phẩm. 

- Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học để nhìn nhận, đánh giá và xây dựng được kế hoạch tiêu dùng hợp lý cho bản thân

d) Tổ chức thực hiện

*Giao nhiệm vụ học tập: 

Học sinh làm việc tại nhà, tự đánh giá hành vi tiêu dùng của bản thân và thực hiện yêu cầu sau: Em hãy lập bảng tự đánh giá hành vi tiêu dùng của bản thân, gia đình và đưa ra cách điều chỉnh những hành vi chưa phù hợp

*Thực hiện nhiệm vụ:
HS làm việc cá nhân để thực hiện nhiệm vụ. 

*Báo cáo, thảo luận:

GV mời 1 – 2 HS báo cáo kết quả thực hiện bài tập này vào hoạt động khởi động của tiết học tuần kế tiếp. 

*Kết luận, nhận định:

GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ học tập, chọn 5 – 10 bài viết của HS để chấm điểm đưa vào điểm đánh giá thường xuyên.
Câu 2: Em hãy vận dụng một số cách tiêu dùng thông minh vào hoạt động tiêu dùng của bản thân, gia đình và ghi lại những lợi ích cụ thể của mỗi cách tiêu dùng đó.

a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

b) Nội dung. Học sinh làm việc tại nhà, tự đánh giá hành vi tiêu dùng của bản thân và thực hiện yêu cầu sau: Em hãy vận dụng một số cách tiêu dùng thông minh vào hoạt động tiêu dùng của bản thân, gia đình và ghi lại những lợi ích cụ thể của mỗi cách tiêu dùng đó.

c) Sản phẩm. 

- Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học để nhìn nhận, đánh giá và xây dựng được kế hoạch tiêu dùng hợp lý cho bản thân

d) Tổ chức thực hiện

*Giao nhiệm vụ học tập:

Học sinh làm việc tại nhà, tự đánh giá hành vi tiêu dùng của bản thân và thực hiện yêu cầu sau: Em hãy vận dụng một số cách tiêu dùng thông minh vào hoạt động tiêu dùng của bản thân, gia đình và ghi lại những lợi ích cụ thể của mỗi cách tiêu dùng đó.

*Thực hiện nhiệm vụ:
HS làm việc cá nhân để thực hiện nhiệm vụ. 

*Báo cáo, thảo luận:

GV mời 1 – 2 HS báo cáo kết quả thực hiện bài tập này vào hoạt động khởi động của tiết học tuần kế tiếp. 

*Kết luận, nhận định:

GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ học tập, chọn 5 – 10 bài viết của HS để chấm điểm đưa vào điểm đánh giá thường xuyên. 

Ngày soạn: 20/02/2025                                           
ÔN TẬP GIỮA KỲ 2
                                                       Môn học: GDCD lớp: 9
                                           Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức 

 Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở nửa đầu học học kỳ II lớp 9; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình

- Nêu được một số thay đổi có khả năng xảy ra trong cuộc sống của bản thân và gia đình. 

- Nhận biết được ý nghĩa của việc thích ứng trước những thay đổi trong cuộc sống. 

- Nêu được các biện phẩp để thích ứng với thay đổi trong cuộc sống. 

- Nhận biết được thế nào là tiêu dùng thông minh; lợi ích của tiêu dùng thông minh. 

- Nêu được các cách tiêu dùng thông minh (nắm bắt thông tin về sản phẩm, sử dụng sản phẩm an toàn, nhận biết được những hình thức quảng cáo khác nhau, xác định phương thức thanh toán,..).

2. Năng lực:
- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để bổ sung kịp thời các kiến thức cơ bản phục vụ việc kiểm tra đánh giá. Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc chủ động xây dựng những kế hoạch ôn tập hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.

- Năng lực đặc thù:

Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những giá trị trong gia đình, biết đấu tranh phê phán những hành vi bạo lực trong gia đình, từng bước hình thành kỹ năng lập kế hoạch chi tiêu cá nhân một cách phù hợp với lứa tuổi

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, biết chi tiêu có kế hoạch và thực hiện tốt việc chi tiêu có kế hoạch.

3. Phẩm chất:

Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ để đạt kết quả cao

Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.

Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.

II. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP

Ôn tập các đơn vị kiến thức đã học trong học kỳ 1 gồm các bài và chủ đề sau

Bài 7: Thích ứng với thay đổi

Bài 8: Tiêu dùng thông minh 

III. HÌNH THỨC ÔN TẬP:

1. Củng cố kiến thức cơ bản

- Giáo viên củng cố lại các kiến thức cơ bản của từng bài dưới dạng sơ đồ tư duy

- Khắc sâu những kiến thức cần nhớ để ôn tập và kiểm tra
2. Luyện tập một số dạng câu hỏi ôn tập

- Câu hỏi trắc nghiệm

- Câu hỏi tình huống
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: 

- Tạo được hứng thú với bài học.

- Học sinh bước đầu nhớ lại những kiến thức cơ bản đã học trong nửa đầu học kỳ 2
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh tiếp cận với bài mới bằng trò chơi “nhanh tay nhanh mắt”

Em hãy nhắc lại những kiến thức cơ bản từ bài 7,8 

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:

- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi “nhanh tay nhanh mắt”

Luật chơi:

- Chia lớp thành 2 nhóm: Nhóm A và B. Trong vòng 5 phút các em lần lượt lên bảng những đơn vị kiến thức mà mình đã được học

- Đại diện nhóm lên trình bày những sản phẩm mà nhóm mình tìm được.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

· HS tiến hành chia nhóm, phân công  nhiệm vụ các thành viên trong nhóm

· Các thành viên tham gia làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.

Bước 3: Báo cáo và thảo luận

- Các học sinh trong nhóm lần lượt lên trình bày 

- Học sinh cử đại diện nhóm lần lượt  trình bày các câu trả lời.

Bước 4: Kết luận, nhận định
- Gv nhận xét, đánh giá, về mặt nhận thức của học sinh đối với các đơn vị kiến thức đã học trong học kỳ 2

2. Hoạt động 2: Khám phá

Nhiệm vụ 1: Vẽ sơ đồ tư để củng cố lại các đơn vị kiến thức đã học
a. Mục tiêu: 

- HS củng cố lại được các đơn vị kiến thức đã học trong các bài 7,8

 b. Nội dung: 

- GV cho học sinh thảo luận nhóm mỗi nhóm sẽ tiến hành vẽ sơ đồ tư duy cho 1 bài 

- Học sinh làm việc theo nhóm 

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
- Học sinh chỉ ra được những đơn vị kiến thức cơ bản của từng bài để củng cố bài học
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:

 - GV giao nhiệm vụ cho học sinh chuẩn bị trước tại nhà theo các nhóm

Bài 7: Thích ứng với thay đổi

Bài 8: Tiêu dùng thông minh 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS đọc thông tin, làm việc theo nhóm, các nhóm trình bày ra tờ giấy A0 để chuẩn bị trình bày vào tiết sau

- Khuyến khích các cách trình bày sáng tạo và độc đáo

Bước 3: Báo cáo thảo luận

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm trả lời kết quả làm việc của nhóm mình.

- Giáo viên đánh giá kết quả của từng nhóm

Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nội dung: Luyện tập câu hỏi trắc nghiệm và tình huống

a. Mục tiêu: 

- HS biết vận dụng kiến thức vào làm bài tập cụ thể

- Giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tiễn
b. Nội dung: 

- GV cho học sinh làm việc cá nhân, các học sinh suy nghĩ và trả lời câu hỏi trắc nghiệm

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
- Học sinh trả lời được câu hỏi, biết vận dụng các kiến thức để có thể giải quyết các tình huống trong thực tiễn
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:

Giáo viên yêu cầu học sinh làm một số bài tập dưới đây

Câu 1: Một trong những biểu hiện của tiêu dùng thông minh đó là việc mua sắm luôn luôn thực hiện theo

A. nhu cầu.
B. kế hoạch.
C. sở thích.
D. người khác.

Câu 2: Việc làm nào dưới đây thể hiện hành vi tiêu dùng thông minh của mỗi cá nhân?

A. Ghi chép cụ thể các khoản cần chi tiêu.
B. Tiêu đến đâu thì lo đến đấy

C. Tự do tiêu tiền sau đó xin bố mẹ.
D. Sử dụng thẻ tín dụng một cách thoải mái.

Câu 3: Biện pháp nào dưới đây giúp các cá nhân rèn luyện kỹ năng để thích ứng với sự thay đổi?

A. Chủ động tìm hiểu để thích ứng.
B. Không làm gì để không thay đổi.

C. Suy nghĩ tiêu cực và luôn bi quan.
D. Luôn tìm kiếm chờ đợi may mắn.

Câu 4: Việc mỗi cá nhân sẵn sàng đối mặt với khó khăn và thách thức để vượt qua thay đổi trong cuộc sống là thực hiện biện pháp thích ứng với sự thay đổi nào dưới đây?

A. Không chấp nhận sự thay đổi với bản thân.

B. Chấp nhận sự thay đổi là tất yếu.
C. Suy nghĩ và hành động một cách tích cực.

D. Rút kinh nghiệm để thích ứng.

Câu 5: Khi gặp phải sự thay đổi trong cuộc sống, cá nhân chủ động đánh giá, suy nghĩ, tham khảo các cách khác nhau để lựa chọn cách giải quyết vấn đề tích cực và phù hợp nhất là thực hiện biện pháp thích ứng với sự thay đổi nào dưới đây?

A. Chấp nhận thay đổi là tất yếu.
B. Từ bỏ buông xuôi cho số phận.

C. Tìm hướng giải quyết phù hợp.
D. Suy nghĩ và hành động tiêu cực.

Câu 6: Để thích ứng với sự thay đổi cá nhân không thực hiện biện pháp nào dưới đây?

A. Dự đoán trước thay đổi để thích ứng.

B. Chủ động tìm hiểu để thích ứng thay đổi.

C. Sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thách thức.

D. Bi quan và tỏ ra sợ hãi khi gặp thay đổi.
Câu 7: Khi đối mặt với sự thay đổi trong cuộc sống, biện pháp nào dưới đây không nên áp dụng?

A. Bình tĩnh để tìm cách giải quyết.
B. Chủ động vượt qua thay đổi.

C. Nhờ sự hỗ trợ của người thân.
D. Mặc kệ thay đổi tự diễn ra.
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của việc thích ứng với sự thay đổi?
A. Vượt qua khó khăn của hoàn cảnh.
B. Sống phù hợp với hoàn cảnh mới.

C. Sống phụ thuộc vào hoàn cảnh.
D. Hoàn thiện và phát triển bản thân.

Câu 9: Người tiêu dùng biết cân nhắc, lựa chọn hàng hoá, dịch vụ; chi tiêu có kế hoạch, phù hợp với nhu cầu bản thân là thể hiện hành vi tiêu dùng nào dưới đây?

A. Chi tiêu bủn xỉn.
B. Tiêu dùng thông minh.
C. Tiêu dùng vô tổ chức.
D. Tiêu dùng không hợp lý.

Câu 10: Nội dung nào dưới đây thể hiện lợi ích của tiêu dùng thông minh?
A. Tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc.
B. Tốn ít tiền mà vẫn mua được nhiều thứ.

C. Làm cho của cải không ngừng tăng lên.
D. Luôn luôn tiết kiệm được tiền.

Câu 11: Phát biểu nào dưới đây là sai về tiêu dùng thông minh?

A. Tiêu dùng thông minh tiết kiệm được tiền bạc.

B. Tiêu dùng thông minh là chi tiêu có kế hoạch.

C. Tiêu dùng thông minh giúp cá nhân tự do tài chính.

D. Tiêu dùng thông minh giảm sự phát triển của xã hội.
Câu 12: Việc làm nào dưới đây thể hiện người tiêu dùng biết lập kế hoạch chi tiêu phù hợp với bản thân, gia đình?

A. Chi tiêu xong mới lập kế hoạch.
B. Tự do tiêu sài tiền bạc phung phí.

C. Lập danh sách những mặt hàng sẽ mua.
D. Ưu tiên mua nhiều hàng không thiết yếu.

Câu 13: Việc làm nào dưới đây không phải là biểu hiện của việc tiêu dùng thông minh?

A. Lập danh sách những mặt hàng có nhu cầu. B. Tìm hiểu kỹ thông tin về sản phầm cần mua.

C. Lựa chọn sản phẩm an toàn cho sức khỏe.
  D. Ưu tiên lựa chọn những mặt hàng giá rẻ.

Câu 14: Khi quyết định mua một sản phẩm, người tiêu dùng không cần căn cứ vào tiêu chí nào dưới đây?

A. Lời khuyên của bạn bè.
B. Nguồn gốc của sản phẩm.

C. Hiệu quả sử dụng.
D. Chất liệu sản phẩm.

Câu 15: Thích ứng được với những thay đổi trong cuộc sống sẽ giúp chúng ta
A. có nhiều tiền bạc và quyền lực.
B. mất đi cơ hội để làm lại từ đầu.

C. sống phù hợp với hoàn cảnh thay đổi.
D. trở nên lệ thuộc vào người xung quanh.

Câu 16: Nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của việc thích ứng với sự thay đổi?
A. Vượt qua khó khăn của hoàn cảnh.
B. Sống phù hợp với hoàn cảnh mới.

C. Ngày càng bị lệ thuộc vào hoàn cảnh.
D. Hoàn thiện và phát triển bản thân.

Câu 17: Chấp nhận sự thay đổi là việc
A. coi thường khó khăn, thách thức.
B. từ bỏ và chạy theo số phận.

C. để mặc cho cảm xúc chi phối.
D. chấp nhận điều không tốt xảy ra.
Câu 18: Nội dung nào dưới đây là biện pháp điều chỉnh bản thân để thích ứng với sự thay đổi?
A. Sống khép kín, xa lánh bạn bè xung quang.

B. Lập nhóm rủ bạn bè làm những việc xấu.

C. Thay đổi cách suy nghĩ luôn theo hướng tích cực.
D. Cho bạn xem bài, nhắc bài bạn trong giờ kiểm tra.

Câu 19: Đâu không phải là biểu hiện của người thích ứng tốt với thay đổi?
A. Y cảm thấy thật tự hào và hãnh diện về vẻ bề ngoài của mình.

B. L muốn lảng tránh người khác khi bạn có vết sẹo trên trán.
C. T thấy hạnh phúc khi anh trai của mình đã cưới vợ.

D. H luôn biết kiểm soát tiền ăn hàng tháng dù giá cả đã tăng.

Câu 20: Khi có một sự thay đổi đột ngột, biện pháp xử lý nào dưới đây là phù hợp?
A. Hoảng loạn và không biết phải làm gì.

B. Tìm kiếm thông tin và lên kế hoạch thích ứng.
C. Chờ đợi và xem xét tình hình trước khi hành động.

D. Sợ hãi và nhờ người khác giúp đỡ.

3. Hoạt động 3: Định hướng làm bài kiểm tra định kỳ

a. Mục tiêu bài kiểm tra:  Học sinh bước đầu hình dung được yêu cầu, mục đích, nhiệm vụ của bài kiểm tra định kỳ. Có kế hoạch ôn tập để làm bài kiểm tra hiệu quả

b. Nội dung kiểm tra

- Phổ biến nội dung kiểm tra

- Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm 7.0đ, Tự luận 3.0đ.
-  Biểu điểm và các quy định đối với bài kiểm tra

Gồm :

+ 12 câu nhiều lựa chọn: 3.0 đ

+ 4 câu đúng, sai 4.0 đ

+ Tự luận 2 câu 3.0 đ
- Thời gian kiểm tra: 45 Phút
c. Giới hạn kiểm tra: 


Kiến thức cơ bản

Bài 7: Thích ứng với thay đổi

Bài 8: Tiêu dùng thông minh 

Ngày soạn: 3/3/2025
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn học: GDCD 9 

Thời gian thực hiện:  1 tiết

I. Mục đích yêu cầu.

1. Mục tiêu
- Nhằm kiểm tra kiến thức HS đạt được trong các bài7,8 ; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình

- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

- Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống, từ đó rút ra được bài học cho bản thân.

- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá được các hành vi và chuẩn mực đạo đức của bản thân, của người khác.

- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.

2. Năng lực cần hướng tới :

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để bổ sung kịp thời các kiến thức cơ bản phục vụ việc kiểm tra đánh giá. Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc chủ động xây dựng những kế hoạch ôn tập hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.

- Năng lực đặc thù:

Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những giá trị truyền thống tốt đẹp của đất nước, tích cực chủ động tham gia các hoạt động cần đồng, rèn luyện kỹ năng lao động cần cù, sáng tạo cho bản thân.

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân lập và nâng cao nhận thức của bản thân về việc tham gia các hoạt động cộng đồng. Sống có lý tưởng, sống nhân ái, khoan dung.
3. Phẩm chất:

Thông qua việc giảng dạy sẽ góp phần hình thành, phát triển cho học sinh các phẩm chất như: 

Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ để đạt kết cao

Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.

Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.

II. Bảng mô tả ma trận đề và bảng đặc tả:   (kèm theo)

III. Đề kiểm tra                               (kèm theo)

IV. Đáp án và hướng dẫn chấm      (kèm theo)

V. Thống kê kết quả.

	TT
	Lớp
	Sĩ số

	      Kém

  (Chưa đạt)
	           Yếu

      (Chưa đạt)
	           TB

          (Đạt)
	    Khá
	  Giỏi

  (Tốt)
	TB trở lên

(Đạt trở lên)

	
	
	
	0.0  đến < 3.5
	3.5 đến < 5.0
	5.0  đến < 6.5
	6.5 đến < 8.0
	8.0 đến 10.0
	5.0 đến 10.0

	
	
	
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%

	1
	9A1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	9A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	9A5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	9A7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


VI. Nhận xét, rút kinh nghiệm 

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
Ngày soạn: 10/3/2025
BÀI 9: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 

Môn học: GDCD 9 

Thời gian thực hiện:  03 tiết

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức 

- Nêu được khái niệm vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí; các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

 - Nêu được ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí 

2. Năng lực 

- Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

- Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Tìm hiểu, phân tích được một số vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí trong thực tiễn cuộc sống; Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí trong đời sống thực tiễn.
- Năng lực điều chỉnh hành vi: Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí trong một số tình huống cụ thể; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tích cực ngăn ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. 

3. Phẩm chất 

- Trách nhiệm: Có thái độ nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, có ý thức tích cực trong việc ngăn ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

- Nhân ái: Trân trọng danh dự, sức khoẻ của mình và người khác; không đồng tình với các hành vi vi phạm pháp luật
        Tích hợp quyền con người

Giáo viên căn cứ vào nội dung quyền con người như: quyền được sống, quyền sở hữu (trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản)… để học sinh nắm được quyền của mình trong quá trình tố tụng.
Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống
Tự giác chấp hành nội quy, quy định của pháp luật. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Công dân 9;

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học;

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học;

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,....

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động: Mở đầu(10’)
a) Mục tiêu. Khai thác vốn sống, trải nghiệm của bản thân HS về việc thực hiện pháp luật, tạo hứng thú và những hiểu biết ban đầu của HS về chủ đề bài học mới. 

b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện yêu cầu sau:
Em hãy quan sát các hình ảnh dưới đây và chỉ ra hành vi vi phạm pháp luật của các chủ thể.

c) Sản phẩm. Học sinh bước đầu biết và chỉ ra được những biểu hiện của hành vi vi phạm pháp luật trong đời sống

- Hành vi vi phạm pháp luật trong bức tranh 1 là: chở hàng hóa cồng kềnh, vượt quá giới hạn quy định khi tham gia giao thông

- Hành vi vi phạm pháp luật trong bức tranh 2 là: không phân loại rác thải

d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ học tập:

GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện yêu cầu sau:

Em hãy quan sát các hình ảnh dưới đây và chỉ ra hành vi vi phạm pháp luật của các chủ thể.

Thực hiện nhiệm vụ 
HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi

Báo cáo, thảo luận

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình

- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện
Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh

Gv nhấn mạnh: 

Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ xã hội do pháp luật điều chỉnh. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn nhiều chủ thể có những hành vi vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm pháp lí.
2. Hoạt động: Khám phá (90’)
Nội dung 1: Tìm hiểu nội dung: Vi phạm pháp luật
a) Mục tiêu. 
- HS nêu được khái niệm vi phạm pháp luật và các loại vi phạm pháp luật. 

- HS phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm pháp luật trong một số tình huống 

cụ thể. 

b) Nội dung. 
GV giao nhiệm vụ cho HS quan sát các hình ảnh trong SGK và trả lời các câu hỏi: 

Căn cứ vào thông tin, em hãy cho biết thế nào là vi phạm pháp luật. Có những loại vi phạm pháp luật nào? Xác định dấu hiệu vi phạm pháp luật của từng loại vi phạm pháp luật.
Dựa vào dấu hiệu của các loại vi phạm pháp luật, em hãy xác định hành vi vi phạm của các chủ thể trong từng tình huống trên.

c) Sản phẩm. 

- Khái niệm: Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm phạm các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

- Phân loại: Vi phạm pháp luật được chia làm bốn loại:

+ Vi phạm hình sự là hành vi nguy hiểm cho xã hội, được coi là tội phạm, được quy định trong Bộ luật Hình sự.

+ Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quy tắc quản lí hành chính nhà nước có mức độ nguy hiểm thấp hơn tội phạm.

+ Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước, ... do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ.

+ Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quan hệ tài sản hoặc quan hệ nhân thân.
- Tình huống 1.
+ Hành vi vi phạm pháp luật: anh K đánh anh V bị thương tích 12%

+ Loại vi phạm pháp luật: vi phạm hình sự

- Tình huống 2.
+ Hành vi vi phạm pháp luật: anh M vi phạm hợp đồng đã kí kết với ông P

+ Loại vi phạm pháp luật: vi phạm dân sự

- Tình huống 3.
+ Hành vi vi phạm pháp luật: anh T vi phạm quy định trong thời gian làm việc tại cơ quan. Cụ thể là: anh T không mặc áo bảo hộ lao động.

+ Loại vi phạm pháp luật: vi phạm kỉ luật

- Tình huống 4.
+ Hành vi vi phạm pháp luật: bạn H không cài quai mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ và phóng nhanh, vượt ẩu khi tham gia giao thông.

+ Loại vi phạm pháp luật: vi phạm hành chính.

d) Tổ chức thực hiện
Giao nhiệm vụ học tập

GV giao nhiệm vụ cho HS quan sát các hình ảnh trong SGK và trả lời các câu hỏi: 

Căn cứ vào thông tin, em hãy cho biết thế nào là vi phạm pháp luật. Có những loại vi phạm pháp luật nào? Xác định dấu hiệu vi phạm pháp luật của từng loại vi phạm pháp luật.

Dựa vào dấu hiệu của các loại vi phạm pháp luật, em hãy xác định hành vi vi phạm của các chủ thể trong từng tình huống trên.

Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh đọc thông tin.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

Báo cáo, thảo luận

HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo nhóm đôi, lần lượt viết câu trả lời ra nháp/phiếu học tập. 

Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Khái niệm: Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm phạm các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

- Phân loại: Vi phạm pháp luật được chia làm bốn loại:

+ Vi phạm hình sự là hành vi nguy hiểm cho xã hội, được coi là tội phạm, được quy định trong Bộ luật Hình sự.

+ Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quy tắc quản lí hành chính nhà nước có mức độ nguy hiểm thấp hơn tội phạm.

+ Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước, ... do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ.

+ Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quan hệ tài sản hoặc quan hệ nhân thân.

Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: Trách nhiệm pháp lí
a) Mục tiêu. 
- HS nêu được khái niệm trách nhiệm pháp lí và các loại trách nhiệm pháp lí. 

- HS nêu được ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí. 

- HS phân tích, đánh giá được trách nhiệm pháp lí trong một số tình huống cụ thể. 

b) Nội dung. 
- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc các thông tin trong SGK và trả lời các câu hỏi: 

Từ thông tin 1, em hãy xác định các dấu hiệu, đặc điểm của trách nhiệm pháp lí và mỗi loại trách nhiệm pháp lí.
Dựa vào các dấu hiệu vi phạm pháp luật của từng chủ thể trong hoạt động 1, em hãy xác định các trách nhiệm pháp lí tương ứng.

Từ thông tin 2, theo em, việc áp dụng hình thức xử phạt cho các đối tượng vi phạm pháp luật có ý nghĩa như thế nào?

Tích hợp quyền con người

Giáo viên căn cứ vào nội dung quyền con người như: quyền được sống, quyền sở hữu (trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản)… để học sinh nắm được quyền của mình trong quá trình tố tụng 
Điều 25 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 quy định: “Tòa án xét xử công khai, mọi người đều có quyền tham dự phiên tòa, trừ trường hợp do Bộ luật này quy định. Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự thì Tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai”. Hình thức xét xử công khai hay xét xử kín do Hội đồng xét xử quyết định. Nguyên tắc công khai thể hiện bằng việc Hội đồng xét xử phải trực tiếp xác định những tinh tiết của vụ án bằng cách hỏi, nghe ý kiến của bị cáo, bị hại, đương sự hoặc người đại diện của họ, người làm chứng, người giám định, người khác tham gia phiên tòa được Tòa án triệu tập; xem xét, kiểm tra tài liệu, chứng cứ đã thu thập; công bố biên bản, tài liệu và tiến hành hoạt động tố tụng khác để kiểm tra chứng cứ; nghe ý kiến của Kiểm sát viên, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự. Các quy định về công bố lời khai trong giai đoạn điều tra, truy tố; nghe, xem nội dung được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. Việc trình bày, công bố báo cáo, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống
Tự giác chấp hành nội quy, quy định của pháp luật. thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tuyệt đối không tự phát có những hành động cá nhân làm phức tạp hơn tình hình. 
c) Sản phẩm. 

- Khái niệm: Trách nhiệm pháp lí là hậu quả bất lợi mà cá nhân, tổ chức phải gánh chịu từ hành vi vi phạm pháp luật của mình do Nhà nước quy định.

- Phân loại: Tương ứng với các vi phạm pháp luật thì có 4 loại trách nhiệm pháp lí sau:

+ Trách nhiệm hình sự là loại trách nhiệm pháp lí nghiêm khắc nhất do Toà án áp dụng đối với người vi phạm hình sự, nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của chủ thể phạm tội.

+ Trách nhiệm hành chính là loại trách nhiệm pháp lí do các cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy tắc quản lí hành chính nhà nước.

+ Trách nhiệm kỉ luật là loại trách nhiệm pháp lí do thủ trưởng cơ quan, tổ chức áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, ... thuộc thẩm quyền quản lí của mình khi họ vi phạm pháp luật.

+ Trách nhiệm dân sự là loại trách nhiệm pháp lí do Toà án hoặc các chủ thể khác áp dụng đối với những chủ thể vi phạm pháp luật dân sự nhằm khôi phục tình trạng ban đầu của các quyền dân sự bị vi phạm.
- Tình huống 1.
+ Dấu hiệu vi phạm pháp luật: anh K đánh anh V bị thương tích 12%

+ Trách nhiệm pháp lí: trách nhiệm hình sự

- Tình huống 2.
+ Dấu hiệu vi phạm pháp luật: anh M vi phạm hợp đồng đã kí kết với ông P

+ Trách nhiệm pháp lí: trách nhiệm dân sự

- Tình huống 3.
+ Dấu hiệu vi phạm pháp luật: anh T vi phạm quy định trong thời gian làm việc tại cơ quan. Cụ thể là: anh T không mặc áo bảo hộ lao động.

+ Trách nhiệm pháp lí: trách nhiệm kỉ luật

- Tình huống 4.
+ Dấu hiệu vi phạm pháp luật: bạn H không cài quai mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ và phóng nhanh, vượt ẩu khi tham gia giao thông.

+ Trách nhiệm pháp lí: trách nhiệm hành chính.
- Việc áp dụng hình thức xử phạt cho các đối tượng vi phạm pháp luật có ý nghĩa:

+ Buộc các chủ thể chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật;

+ Giáo dục, răn đe mọi người; nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật;

+ Củng cố niềm tin của nhân dân vào tính nghiêm minh của pháp luật.

d) Tổ chức thực hiện
Chuyển giao nhiệm vụ 

- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc các thông tin trong SGK và trả lời các câu hỏi: 

Từ thông tin 1, em hãy xác định các dấu hiệu, đặc điểm của trách nhiệm pháp lí và mỗi loại trách nhiệm pháp lí.

Dựa vào các dấu hiệu vi phạm pháp luật của từng chủ thể trong hoạt động 1, em hãy xác định các trách nhiệm pháp lí tương ứng.

Từ thông tin 2, theo em, việc áp dụng hình thức xử phạt cho các đối tượng vi phạm pháp luật có ý nghĩa như thế nào?
Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

Báo cáo thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra qua việc trả lời câu hỏi 1 và 2, 3

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Khái niệm: Trách nhiệm pháp lí là hậu quả bất lợi mà cá nhân, tổ chức phải gánh chịu từ hành vi vi phạm pháp luật của mình do Nhà nước quy định.

- Phân loại: Tương ứng với các vi phạm pháp luật thì có 4 loại trách nhiệm pháp lí sau:

+ Trách nhiệm hình sự 
+ Trách nhiệm hành chính 

+ Trách nhiệm kỉ luật 

+ Trách nhiệm dân sự 
- Ý nghĩa

+ Buộc các chủ thể chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật;

+ Giáo dục, răn đe mọi người; nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật;

+ Củng cố niềm tin của nhân dân vào tính nghiêm minh của pháp luật.

3. Hoạt động: Luyện tập (20’)
Câu 1. Em hãy xác định các hành vi vi phạm của các chủ thể dưới đây và cho biết trách nhiệm pháp lí mà họ phải thực hiện là gì?

A. Mỗi khi cửa hàng ăn của mình đông khách, bà H lại tự ý bày bàn ghế ra vỉa hè để bán hàng.

B. Tuy đã uống rượu, nhưng anh C vẫn cố tình lái xe ô tô để đi chơi cùng bạn bè, dẫn tới tai nạn giao thông.

C. Thấy mảnh đất của vợ chồng anh K cạnh nhà mình đang bỏ trống, ông T đã tiến hành trồng cây và nuôi các con vật trên mảnh đất đó.

D. Cơ quan công an đã bắt giữ anh Q vì hành vi tổ chức hoạt động đánh bạc tại nơi cư trú.

 a) Mục tiêu. 

- HS củng cố, hoàn thiện tri thức vừa khám phá. 

- HS rèn luyện kĩ năng xử lí tình huống, liên hệ thực tế nhằm điều chỉnh ý thức, hành vi của bản thân với những vấn đề liên quan đến vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí. 

 b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS làm việc cá nhân, viết câu trả lời cho từng ý kiến vào giấy, vở hoặc phiếu học tập. 
Em hãy xác định các hành vi vi phạm của các chủ thể dưới đây và cho biết trách nhiệm pháp lí mà họ phải thực hiện là gì?

c) Sản phẩm. 

- Trường hợp a.
+ Hành vi vi phạm: lấn chiếm vỉa hè

+ Trách nhiệm pháp lí: trách nhiệm hành chính.

- Trường hợp b.
+ Hành vi vi phạm: tham gia giao thông khi trong máu và hơi thở có nồng độ cồn, dẫn tới tai nạn giao thông

+ Trách nhiệm pháp lí: trách nhiệm hình sự

- Trường hợp c.
+ Hành vi vi phạm: tự ý sử dụng đất của người khác

+ Trách nhiệm pháp lí: trách nhiệm dân sự

- Trường hợp d.
+ Hành vi vi phạm: tổ chức đánh bạc tại nơi cư trú

+ Trách nhiệm pháp lí: trách nhiệm hình sự

 d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ học tập

GV giao nhiệm vụ cho HS làm việc cá nhân, viết câu trả lời cho từng ý kiến vào giấy, vở hoặc phiếu học tập. 

Em hãy xác định các hành vi vi phạm của các chủ thể dưới đây và cho biết trách nhiệm pháp lí mà họ phải thực hiện là gì?

Thực hiện nhiệm vụ 
GV mời 1 – 2 HS đưa ra câu trả lời cho từng ý kiến, mời một vài HS khác nhận xét, bổ sung. 

Báo cáo, thảo luận

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được một số biểu hiện của vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

Câu 2.  Em hãy đọc các tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi.

a. Anh K và chị M đã kí một hợp đồng vay tiền với nội dung cơ bản như sau: Anh K đồng ý cho chị M vay 100 triệu đồng trong thời gian 30 ngày và không tính lãi suất. Chị M có trách nhiệm nhận tiền và hoàn trả đúng 100 triệu đồng cho anh K sau 30 ngày bằng hình thức chuyển khoản. Nhưng sau 30 ngày, chị M không trả 100 triệu cho anh K mà còn có hành vi đe doạ.

b. Anh Q (19 tuổi) nhận được giấy triệu tập khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự nhưng cố tình không đi khám, thậm chí còn rời khỏi nơi cư trú. Khi đến địa phương khác, anh Q lại có hành vi trộm cắp tài sản của người dân địa phương với tổng giá trị tài sản lên đến 5 triệu đồng.

c. Để bảo vệ môi trường, Uỷ ban nhân dân xã A đã yêu cầu các hộ gia đình trong xã phải thực hiện thu gom và phân loại rác thải sinh hoạt đến nơi tập kết theo đúng quy định.

Tuy nhiên, gia đình ông D lại không thực hiện quy định mà vẫn để chung các loại rác và bỏ rác thải ra khu vực cấm.

Theo em, mỗi chủ thể vi phạm pháp luật trong các tình huống trên phải chịu trách nhiệm pháp lí nào? Vì sao?

a) Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí
b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ HS tự nghiên cứu bài tập 2 trong SGK: suy nghĩ để đưa ra nhận định cho từng vấn đề đưa ra
Em hãy đọc các tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi.
Theo em, mỗi chủ thể vi phạm pháp luật trong các tình huống trên phải chịu trách nhiệm pháp lí nào? Vì sao?

c) Sản phẩm. 
Tình huống a.
- Hành vi vi phạm: chị M đã vi phạm những điều khoản đã thỏa thuận với anh K (trả 100 triệu trong 30 ngày, thông qua hình thức chuyển khoản); bên cạnh việc không trả anh K 100 triệu, chị M còn có hành vi đe dọa anh K.

- Trách nhiệm pháp lí:
+ Trường hợp 1: chị M phải chịu trách nhiệm hành chính (nếu hành vi đe dọa anh K chưa đến mức nghiêm trọng, phải truy cứu trách nhiệm hình sự), theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

+ Trường hợp 2: chị M có hành vi đe dọa, tấn công nhằm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của anh K, thì tùy thuộc vào hành vi nguy hiểm và hậu quả đã xảy ra, chị M có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), như: Điều 123 (Tội giết người); Điều 133 (Tội đe dọa giết người); Điều 134 (Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác); Điều 168 (Tội cướp tài sản); Điều 170 (Tội cưỡng đoạt tài sản).

♦ Tình huống b.
- Hành vi vi phạm: anh Q cố tình không đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, thậm chí còn rời khỏi nơi cư trú. Khi đến địa phương khác, anh Q lại có hành vi trộm cắp tài sản của người dân địa phương với tổng giá trị tài sản lên đến 5 triệu đồng.

- Trách nhiệm pháp lí: trách nhiệm hình sự, vì:

+ Hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm (Điều 332 – Bộ Luật Hình sự 2015)

+ Hành vi trộm cắp tài sản của người khác (trị giá từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng) có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm (Điều 173 – Bộ Luật Hình sự 2015)

♦ Tình huống c.
- Hành vi vi phạm: gia đình ông D không phân loại rác thải

- Trách nhiệm pháp lí: trách nhiệm hành chính, vì: Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định hộ gia đình, cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt và không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định có thể bị phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 đồng.

d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ học tập

GV giao nhiệm vụ HS tự nghiên cứu bài tập 2 trong SGK: suy nghĩ để đưa ra nhận định cho từng vấn đề đưa ra

Em hãy đọc các tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi.

Theo em, mỗi chủ thể vi phạm pháp luật trong các tình huống trên phải chịu trách nhiệm pháp lí nào? Vì sao?

Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời
Báo cáo, thảo luận

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để hiểu rõ nội dung trong từng trường hợp

Câu 3. Đọc tình huống và trả lời câu hỏi

Gia đình nhà K có một cửa hàng hoa quả. Qua kiểm tra, bố của K đã phát hiện một số hoa quả trong cửa hàng do nhân viên nhập về không rõ nguồn gốc. Bố của K nói với mẹ nên lựa chọn các nguồn hàng đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Nhưng mẹ của K phản đối vì cho rằng làm thế sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh của cửa hàng.

Em hãy nhận xét hành vi, việc làm của các thành viên trong gia đình K.
Nếu là K, em sẽ giải thích với mẹ như thế nào?
a) Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến sự cần thiết tôn trọng pháp luật
b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS đọc trường hợp và trả lời câu hỏi 
Em hãy nhận xét hành vi, việc làm của các thành viên trong gia đình K.
Nếu là K, em sẽ giải thích với mẹ như thế nào?
c) Sản phẩm. 

- Bố K có ý thức tuân thủ pháp luật; quan tâm đến sức khỏe của người tiêu dùng và mong muốn giữ chữ tín trong kinh doanh.

- Mẹ K đã có hành vi vi phạm pháp luật, cụ thể là: khi phát hiện nhân viên nhập hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; mẹ K đã không trình báo cơ quan chức năng để tiêu hủy, mà mẹ K vẫn mong muốn tiếp tục kinh doanh, tiêu thụ các hàng hóa đó.
Nếu là K, em sẽ:

+ Giải thích để mẹ hiểu, hành vi của mẹ đã vi phạm quy định pháp luật và hành vi này sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 15 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và khoản 11 Điều 3 Nghị định 17/2022/NĐ-CP quy định về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; mặt khác, hành vi này sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người tiêu dùng; đồng thời gây mất uy tín của cửa hàng.

+ Khuyên mẹ trình báo cơ quan chức năng để tiêu hủy số hàng hóa không rõ nguồn gốc đó.

d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ học tập

Em hãy nhận xét hành vi, việc làm của các thành viên trong gia đình K.

Nếu là K, em sẽ giải thích với mẹ như thế nào?
Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời
Báo cáo, thảo luận

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để hiểu rõ được nội dung vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

4. Hoạt động: Vận dụng (15’)
Câu 1: Em hãy cùng bạn thiết kế áp phích về một số hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ phổ biến của học sinh và rút ra bài học cho bản thân.
a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

b) Nội dung. Học sinh làm việc tại nhà: Em hãy cùng bạn thiết kế áp phích về một số hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ phổ biến của học sinh và rút ra bài học cho bản thân.

c) Sản phẩm. 

- Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học để nhìn nhận, đánh giá và  phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

d) Tổ chức thực hiện

Chuyển giao nhiệm vụ 

Học sinh làm việc tại nhà: Em hãy cùng bạn thiết kế áp phích về một số hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ phổ biến của học sinh và rút ra bài học cho bản thân.

c) Sản phẩm. 


Thực hiện nhiệm vụ 
HS làm việc cá nhân để thực hiện nhiệm vụ. 

Báo cáo, thảo luận

GV mời 1 – 2 HS báo cáo kết quả thực hiện bài tập này vào hoạt động khởi động của tiết học tuần kế tiếp. 

Kết luận, nhận định

GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ học tập, chọn 5 – 10 bài viết của HS để chấm điểm đưa vào điểm đánh giá thường xuyên.
Câu 2. Em hãy viết một bài luận về ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí đối với mỗi công dân và xã hội.

a) Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến vấn đề vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý
b) Nội dung. Học sinh làm việc tại nhà: Em hãy viết một bài luận về ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí đối với mỗi công dân và xã hội.

c) Sản phẩm. 

- Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học để nhìn nhận, đánh giá và  phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

d) Tổ chức thực hiện

Chuyển giao nhiệm vụ 

Học sinh làm việc tại nhà: Em hãy viết một bài luận về ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí đối với mỗi công dân và xã hội.

c) Sản phẩm. 


Thực hiện nhiệm vụ 
HS làm việc cá nhân để thực hiện nhiệm vụ. 

Báo cáo, thảo luận

GV mời 1 – 2 HS báo cáo kết quả thực hiện bài tập này vào hoạt động khởi động của tiết học tuần kế tiếp. 

Kết luận, nhận định

GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ học tập, chọn 5 – 10 bài viết của HS để chấm điểm đưa vào điểm đánh giá thường xuyên
Ngày soạn: 08//04/2025

BÀI 10: QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ NỘP THUẾ

Môn học: GDCD 9 

Thời gian thực hiện:  4 tiết

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức 

- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế. 

- Nhận biết được trách nhiệm công dân trong việc thực hiện quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế. 

2. Năng lực 

- Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế..

- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế..

- Năng lực phát triển bản thân: Tự đánh giá được thái độ, hành vi lao động của bản thân trong đời sống thực tế; Có kế hoạch và thực hiện kế hoạch khắc phục, cải thiện những điểm chưa tốt, chưa phù hợp trong lao động của bản thân.

- Năng lực điều chỉnh hành vi: Phân tích, đánh giá được hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế. 

- Năng lực tìm hiểu và thẩm gia hoạt động kinh tế - xã hội: Vận động gia đình, người thân thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế. 

3. Phẩm chất 

- Chăm chỉ: Tích cực, chủ động tham gia tìm hiểu các hoạt động liên quan đến quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế phù hợp với lứa tuổi
- Trách nhiệm: trong việc thực hiện quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế, tích cực vận động gia đình, người thân thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế.

Tích hợp quyền con người

Phân tích, đánh giá được hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.

Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống 

Tự giác chấp hành nội quy, quy định của pháp luật.  
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Công dân 9;

- Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học;

- Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học;

- Máy tính, máy chiếu projector, bài giảng PowerPoint,....

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động: Mở đầu (10 PHÚT)
a) Mục tiêu. Khai thác vốn sống, hiểu biết của bản thân HS về quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh, tạo hứng thú và những hiểu biết ban đầu của HS về chủ đề bài học mới. 

b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS: Em hãy cho biết các hình ảnh dưới đây đề cập đến những hoạt động kinh tế nào? Khi tham gia vào các hoạt động kinh tế đó, mọi người có quyền và nghĩa vụ gì?
c) Sản phẩm. Học sinh bước đầu biết và chỉ ra được những biểu hiện của quyền và nghĩa vụ của công dân khi kinh doanh

- Ảnh 1:
+ Hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Khi tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, các chủ thể cần nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật

- Ảnh 2:
+ Hoạt động tiêu dùng

+ Người tiêu dùng phải thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng (VAT)

 d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ học tập:

GV giao nhiệm vụ cho HS: Em hãy cho biết các hình ảnh dưới đây đề cập đến những hoạt động kinh tế nào? Khi tham gia vào các hoạt động kinh tế đó, mọi người có quyền và nghĩa vụ gì?

Thực hiện nhiệm vụ 
HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi

Báo cáo, thảo luận

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình

- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện
Kết luận, nhận định 
- Giáo viên nhận xét đánh giá về quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh

Gv nhấn mạnh: 

Quyền tự do kinh doanh là một trong các quyền cơ bản của cá nhân được ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Khi thực hiện quyền tự do kinh doanh, mọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.
2. Hoạt động: Khám phá (90 PHÚT)
Nội dung 1: Tìm hiểu nội dung: Quy định cơ bản của pháp luật về quyền tự do kinh doanh
a) Mục tiêu. 
- HS nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền tự do kinh doanh. 

- HS phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tự do kinh doanh trong một số tình huống cụ thể. 

- HS nhận biết được trách nhiệm công dân trong việc thực hiện quyền tự do kinh doanh 

b) Nội dung. 
GV giao nhiệm vụ cho HS quan sát các hình ảnh trong SGK và trả lời các câu hỏi: 

Từ thông tin trên, em hãy cho biết theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi tham gia kinh doanh mọi người có quyền và nghĩa vụ như thế nào.

Em hãy nhận xét hành vi của mỗi chủ thể trong các tình huống trên và cho biết những hành vi đó vi phạm quy định nào của pháp luật về quyền tự do kinh doanh.

Tích hợp quyền con người

Phân tích, đánh giá được hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.

- Cách thức thực hiện: Giáo viên căn cứ vào nội dung quyền con người như: quyền tự do kinh doanh, quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc giáo viên yêu cầu học sinh lấy các tình huống để giúp học sinh hiểu được mối quan hệ giữa thực hiện các quyền trên lĩnh vực kinh tế với quyền con người.
Quyền con người đã được cụ thể hóa thành các quyền, trong đó lần đầu tiên quyền tự do kinh doanh đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1992. Mặc dù còn hạn chế ở phạm vi quyền tự do kinh doanh khi các chủ thể chỉ được tự do kinh doanh ở những lĩnh vực mà pháp luật cho phép, nhưng so với các quan điểm quản lý kinh tế thời kì trước đó, đây được xem là bước tiến đặc biệt quan trọng trong việc ghi nhận quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam. Đặc biệt, Hiến pháp năm 2013 thừa nhận quyền tự do kinh doanh là một trong những quyền cơ bản của con người.

Từ quy định trong Hiến pháp 2013, quyền tự do kinh doanh đã được hiện thực hóa trong hệ thống pháp luật về kinh doanh, nhất là ở các văn bản luật gốc, có tác động lớn đến cộng đồng doanh nghiệp như Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư 2014 và sửa đổi, bổ sung năm 2016. Theo đó, quyền tự do kinh doanh đã được tiếp cận theo hướng đơn giản hóa điều kiện, thủ tục cấp phép, bãi bỏ nhiều quy định về điều kiện kinh doanh, đồng thời mở rộng các nhóm quyền tự quyết của doanh nghiệp. Lần đầu tiên, Danh mục đầy đủ các ngành, nghề cấm kinh doanh và kinh doanh có điều kiện được tập hợp, liệt kê cụ thể trong một văn bản Luật.

c) Sản phẩm. 

- Pháp luật nước ta quy định, quyền tự do kinh doanh của mọi người bao gồm:

+ Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm; Đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì việc kinh doanh được thực hiện sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện của ngành, nghề đó.

+ Lựa chọn hình thức, quy mô kinh doanh; có quyền quyết định quy mô kinh doanh phù hợp với điều kiện và khả năng của mình.

+ Tự chủ kinh doanh, được tự mình lựa chọn và quyết định hình thức, cách thức huy động vốn; tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và kí kết hợp đồng trong kinh doanh.

- Nghĩa vụ của mọi người bao gồm:

+ Tuân thủ quy định của pháp luật về kinh doanh;

+ Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong doanh nghiệp và người tiêu dùng;

+ Tuân thủ các quy định khác của pháp luật về bảo vệ môi trường, an sinh xã hội.
- Tình huống 1. anh T đã có hành vi vi phạm là: buôn bán sản phẩm không có trong giấy phép kinh doanh. Cụ thể: giấy phép kinh doanh của cửa hàng anh T là: thực phẩm sạch. Tuy nhiên, anh T đã bán thêm một số mặt hàng khác như rượu, bia, thuốc lá.

- Tình huống 2. bà D đã có hành vi vi phạm là: kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ (Với mục đích tăng thêm lợi nhuận của cửa hàng, bên cạnh các loại thuốc chữa bệnh được nhập từ các công ty có uy tín, bà D đã nhập thêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ).

d) Tổ chức thực hiện 
Giao nhiệm vụ học tập

GV giao nhiệm vụ cho HS quan sát các hình ảnh trong SGK và trả lời các câu hỏi: 

Từ thông tin trên, em hãy cho biết theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi tham gia kinh doanh mọi người có quyền và nghĩa vụ như thế nào.

Em hãy nhận xét hành vi của mỗi chủ thể trong các tình huống trên và cho biết những hành vi đó vi phạm quy định nào của pháp luật về quyền tự do kinh doanh.

Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh đọc thông tin.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

Báo cáo, thảo luận

HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo nhóm đôi, lần lượt viết câu trả lời ra nháp/phiếu học tập. 

Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

Mọi người có quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm, có quyền tự do lựa chọn mô hình kinh doanh, tự do lựa chọn loại hình tổ chức kinh tế để kinh doanh. Mọi người có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh. 
- Pháp luật nước ta quy định, quyền tự do kinh doanh của mọi người bao gồm:

+ Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm; Đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì việc kinh doanh được thực hiện sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện của ngành, nghề đó.

+ Lựa chọn hình thức, quy mô kinh doanh; có quyền quyết định quy mô kinh doanh phù hợp với điều kiện và khả năng của mình.

+ Tự chủ kinh doanh, được tự mình lựa chọn và quyết định hình thức, cách thức huy động vốn; tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và kí kết hợp đồng trong kinh doanh.

Nội dung 2: Tìm hiểu nội dung: Quy định cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ nộp thuế

a) Mục tiêu. 
- HS nêu được quy định cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ nộp thuế. 

- HS phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm pháp luật về nghĩa vụ nộp thuế trong một số tình huống cụ thể. 

- HS nhận biết được trách nhiệm công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống 

Tự giác chấp hành nội quy, quy định của pháp luật.  
b) Nội dung. 

GV giao nhiệm vụ cho HS quan sát các hình ảnh trong SGK và trả lời các câu hỏi: 

Em hãy nhận xét hành vi của mỗi chủ thể trong các tình huống trên và cho biết những hành vi đó vi phạm quy định nào của pháp luật về nghĩa vụ nộp thuế. Vì sao?

c) Sản phẩm. 

- Tình huống 1. chị N đã có hành vi vi phạm pháp luật là: Không thực hiện kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

- Tình huống 2. ông H (giám đốc công ty A) và ông M (giám đốc công ty B) đã có hành vi vi phạm pháp luật về nộp thuế. Cụ thể: Để giảm mức thuế phải đóng, ông H đã cùng ông M trốn thuế bằng cách ghi giá trị trên hoá đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hoá.

d) Tổ chức thực hiện 
Chuyển giao nhiệm vụ 

GV giao nhiệm vụ cho HS quan sát các hình ảnh trong SGK và trả lời các câu hỏi: 

Em hãy nhận xét hành vi của mỗi chủ thể trong các tình huống trên và cho biết những hành vi đó vi phạm quy định nào của pháp luật về nghĩa vụ nộp thuế. Vì sao?

Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh cùng nhau đọc thông tin và thảo luận.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.

Báo cáo thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra qua việc trả lời câu hỏi 1 và 2, 3

- Các nhóm còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

Mọi người phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế; tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, xã hội thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế. 
Pháp luật Việt Nam quy định:
· Nộp thuế là nghĩa vụ của mọi người.

·  Mọi người cần thực hiện việc đăng kí thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật, khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế
3. Hoạt động: Luyện tập (20 PHÚT)
Câu 1. Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào sau đây? Vì sao?
A. Mọi người có quyền được kinh doanh tất cả các mặt hàng.

B. Mọi người có quyền lựa chọn hình thức kinh doanh và không được thay đổi.

C. Khi kinh doanh ngành nghề có điều kiện, mọi người cần đảm bảo các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

D. Hành vi trốn thuế chỉ phải nộp đủ số tiền thiếu cho cơ quan có thẩm quyền.

E. Mọi người khi có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

G. Kinh doanh trực tuyến không cần phải đăng kí kinh doanh.

 a) Mục tiêu. 

- HS củng cố, hoàn thiện tri thức vừa khám phá. 

- HS rèn luyện kĩ năng xử lí tình huống, liên hệ thực tế nhằm điều chỉnh ý thức, hành vi của bản thân với những vấn đề liên quan đến quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế. 

 b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS làm việc cá nhân, viết câu trả lời cho từng ý kiến vào giấy, vở hoặc phiếu học tập. 
Em đồng tình hay không đồng tình với các ý kiến sau đây? Vì sao?

c) Sản phẩm. 

- Ý kiến a. Không đồng tình, vì: mọi người chỉ được tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm; Đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì việc kinh doanh được thực hiện sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện của ngành, nghề đó.

- Ý kiến b. Không đồng tình, vì: mọi người có quyền lựa chọn hình thức kinh doanh và có thể thay đổi sao cho phù hợp với điều kiện, khả năng của mình và đúng quy định của pháp luật.

- Ý kiến c. Đồng tình. Đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì việc kinh doanh được thực hiện sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện của ngành, nghề đó.

- Ý kiến d. Không đồng tình, vì: tùy vào mức độ nghiêm trọng và số tiền trốn thuế, hành vi trốn thuế có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Ý kiến e. Không đồng tình, vì: người lao động không phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu thu nhập chưa đạt ngưỡng quy định hoặc số thuế phải nộp sau quyết toán ≤ 50.000 đồng.

- Ý kiến g. Không đồng tình, vì: việc kinh doanh trực tuyến sẽ bắt buộc phải đăng ký kinh doanh trong trường hợp hoạt động bán hàng online qua việc thiết lập website nhằm cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử. Còn đối với việc bán hàng online trên các nên tảng mạng xã hội như Tiktok, Facebook,… thì sẽ không phải thực hiện đăng ký kinh doanh.

 d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ học tập

GV giao nhiệm vụ cho HS làm việc cá nhân, viết câu trả lời cho từng ý kiến vào giấy, vở hoặc phiếu học tập. 

Em đồng tình hay không đồng tình với các ý kiến sau đây? Vì sao?

Thực hiện nhiệm vụ 
GV mời 1 – 2 HS đưa ra câu trả lời cho từng ý kiến, mời một vài HS khác nhận xét, bổ sung. 

Báo cáo, thảo luận

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế của mỗi công dân

Câu 2.  Em hãy nhận xét việc làm của các chủ thể dưới đây.
a. Khi kiểm tra cửa hàng vật liệu xây dựng của chị M, đội quản lí thị trường đã phát hiện cửa hàng đã sử dụng giấy phép kinh doanh của người khác để hoạt động.

b. Bà H là chủ một doanh nghiệp đã xin cơ quan có thẩm quyền tạm ngừng hoạt động kinh doanh 6 tháng. Tuy nhiên, sau khi đã có quyết định đồng ý của cơ quan chức năng về việc tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp của bà H lại tiếp tục hoạt động bình thường.

c. Mặc dù cửa hàng đã được cấp phép kinh doanh và đi vào hoạt động nhưng bà S vẫn chưa nộp đầy đủ các khoản thuế theo thông báo. Anh V là cán bộ của Chi cục Thuế A đã đến nhắc nhở nhưng bà S vẫn không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Do đó, anh V đã báo cáo lên cơ quan cấp trên để xem xét và xử lí cửa hàng của bà S theo quy định của pháp luật.

a) Mục tiêu. HS rèn luyện kĩ năng xử lí tình huống, liên hệ thực tế nhằm điều chỉnh ý thức, hành vi của bản thân với những vấn đề liên quan đến quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế. 

b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ HS tự nghiên cứu bài tập 2 trong SGK: suy nghĩ để đưa ra nhận định cho từng vấn đề đưa ra
Em hãy nhận xét việc làm của các chủ thể dưới đây.

c) Sản phẩm. 
- Tình huống a. Chị M đã có hành vi vi phạm pháp luật về quyền tự do kinh doanh. Cụ thể: Chị M đã sử dụng giấy phép kinh doanh của người khác để hoạt động.

- Tình huống b. Bà H đã có hành vi vi phạm pháp luật về quyền tự do kinh doanh. Cụ thể: Doanh nghiệp của bà H vẫn tiếp tục hoạt động mặc dù đã có quyết định tạm ngừng kinh doanh của cơ quan chức năng.

- Tình huống c.
+ Bà S đã có hành vi vi phạm pháp luật về nộp thuế. Cụ thể: bà S không nộp đủ các khoản thuế; thậm chí, khi đã được anh A – cán bộ chi cục thuế A nhắc nhở, nhưng bà S vẫn không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

+ Anh A – cán bộ chi cục thuế A đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình, đúng theo quy định của pháp luật.

d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ học tập

GV giao nhiệm vụ HS tự nghiên cứu bài tập 2 trong SGK: suy nghĩ để đưa ra nhận định cho từng vấn đề đưa ra

Theo em, các chủ thể sau đây vi phạm quy định của pháp luật về quyền tự do kinh doanh hay nghĩa vụ nộp thuế? Các hành vi vi phạm đó có thể dẫn đến những hậu quả gì?

Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời
Báo cáo, thảo luận

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để hiểu rõ nội dung trong từng trường hợp

Câu 3. Đọc và xử lý tình huống

Gia đình ông Q có nghề làm bánh kẹo truyền thống và đã đăng kí loại hình kinh doanh hộ gia đình. Khi thấy công việc làm ăn thuận lợi hơn, ông Q muốn chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp tư nhân để phát triển sản xuất.

Theo em, ông Q có thể thực hiện việc chuyển đổi loại hình kinh doanh không? Vì sao?

a) Mục tiêu. HS rèn luyện kĩ năng xử lí tình huống, liên hệ thực tế nhằm điều chỉnh ý thức, hành vi của bản thân với những vấn đề liên quan đến quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế. 

b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS đọc trường hợp và trả lời câu hỏi 
Theo em, ông Q có thể thực hiện việc chuyển đổi loại hình kinh doanh không? Vì sao?

c) Sản phẩm. 

- Ông Q có thể thực hiện việc chuyển đổi loại hình kinh doanh, vì theo quy định tại Khoản 2, Điều 7, Luật Doanh nghiệp năm 2020: các chủ thể sản xuất kinh doanh có quyền chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.
d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ học tập

GV giao nhiệm vụ cho HS đọc trường hợp và trả lời câu hỏi 

Theo em, ông Q có thể thực hiện việc chuyển đổi loại hình kinh doanh không? Vì sao?

Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời
Báo cáo, thảo luận

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để hiểu rõ được nội dung vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

Câu 4. Đọc và xử lý tình huống

Để nhân dân trong thôn tăng cường hiểu biết các quy định của pháp luật về nghĩa vụ nộp thuế, ông D là trưởng thôn đã tổ chức một buổi toạ đàm và mời cán bộ thuế của Chi cục thuế đến chia sẻ. Tuy nhiên, bố mẹ của K lại không muốn tham gia với lí do gia đình không kinh doanh nên không cần phải tìm hiểu về nghĩa vụ nộp thuế.

Em hãy nhận xét việc làm của ông D. Theo em, việc làm đó có ý nghĩa gì?
Nếu là K, em sẽ giải thích như thế nào để bố mẹ hiểu và tham gia buổi toạ đàm.
a) Mục tiêu. HS rèn luyện kĩ năng xử lí tình huống, liên hệ thực tế nhằm điều chỉnh ý thức, hành vi của bản thân với những vấn đề liên quan đến quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế. 

b) Nội dung. GV giao nhiệm vụ cho HS đọc trường hợp và trả lời câu hỏi 

Theo em, ông Q có thể thực hiện việc chuyển đổi loại hình kinh doanh không? Vì sao?

c) Sản phẩm. 

- Việc làm của ông D là việc làm tích cực, rất đáng hoan nghênh, học hỏi.

- Việc tổ chức buổi toạ đàm về “nghĩa vụ nộp thuế của công dân” có ý nghĩa quan trọng trong việc:

+ Giúp nhân dân trong địa bàn thôn được nâng cao hiểu biết và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về nghĩa vụ nộp thuế.

+ Góp phần giáo dục, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật của nhân dân.
Nếu là K, em sẽ giải thích để bố mẹ hiểu: nộp thuế là nghĩa vụ của mọi công dân; mặt khác, tham gia buổi tọa đàm, mọi người sẽ có cơ hội được tìm hiểu thêm nhiều kiến thức pháp luật bổ ích về quyền và nghĩa vụ nộp thuế. Do đó, dù gia đình mình không kinh doanh, nhưng vẫn nên tham gia vào buổi tọa đàm.
d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ học tập

GV giao nhiệm vụ cho HS đọc trường hợp và trả lời câu hỏi 

Em hãy nhận xét việc làm của ông D. Theo em, việc làm đó có ý nghĩa gì?

Nếu là K, em sẽ giải thích như thế nào để bố mẹ hiểu và tham gia buổi toạ đàm.
Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời
Báo cáo, thảo luận

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để hiểu rõ được nội dung vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

4. Hoạt động: Vận dụng (15 PHÚT)
Câu 1: Em hãy cùng bạn thiết kế áp phích tuyên truyền về nghĩa vụ nộp thuế của mọi người.

a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

b) Nội dung. Học sinh làm việc tại nhà:  Em hãy cùng bạn thiết kế áp phích tuyên truyền về nghĩa vụ nộp thuế của mọi người..

c) Sản phẩm. 

- Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học để nhìn nhận, đánh giá và  phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

d) Tổ chức thực hiện

Chuyển giao nhiệm vụ 

Học sinh làm việc tại nhà:  Em hãy cùng bạn thiết kế áp phích tuyên truyền về nghĩa vụ nộp thuế của mọi người..

c) Sản phẩm. 


Thực hiện nhiệm vụ 
HS làm việc cá nhân để thực hiện nhiệm vụ. 

Báo cáo, thảo luận

GV mời 1 – 2 HS báo cáo kết quả thực hiện bài tập này vào hoạt động khởi động của tiết học tuần kế tiếp. 

Kết luận, nhận định

GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ học tập, chọn 5 – 10 bài viết của HS để chấm điểm đưa vào điểm đánh giá thường xuyên.
Câu 2: Em hãy viết một bài tuyên truyền về trách nhiệm của công dân trong thực hiện quyền tự do kinh doanh.
a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

b) Nội dung. Học sinh làm việc tại nhà:  Em hãy viết một bài tuyên truyền về trách nhiệm của công dân trong thực hiện quyền tự do kinh doanh.
c) Sản phẩm. 

- Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học để nhìn nhận, đánh giá và  phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

d) Tổ chức thực hiện

Chuyển giao nhiệm vụ 

Học sinh làm việc tại nhà: Học sinh làm việc tại nhà:  Em hãy viết một bài tuyên truyền về trách nhiệm của công dân trong thực hiện quyền tự do kinh doanh.

c) Sản phẩm. 


Thực hiện nhiệm vụ 
HS làm việc cá nhân để thực hiện nhiệm vụ. 

Báo cáo, thảo luận

GV mời 1 – 2 HS báo cáo kết quả thực hiện bài tập này vào hoạt động khởi động của tiết học tuần kế tiếp. 

Kết luận, nhận định

GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ học tập, chọn 5 – 10 bài viết của HS để chấm điểm đưa vào điểm đánh giá thường xuyên.

Ngày soạn:15/04/2025

ÔN TẬP

Môn học: GDCD 9 

Thời gian thực hiện:  01 tiết

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1. Về mục tiêu:
- Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở học học kỳ II lớp 9; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình

- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

-Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống.Từ đó rút ra được bài học cho bản thân.

- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá được các hành vi và chuẩn mực đạo đức của bản thân, của người khác, 

- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.

2. Năng lực cần hướng tới :

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để bổ sung kịp thời các kiến thức cơ bản phục vụ việc kiểm tra đánh giá. Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc chủ động xây dựng những kế hoạch ôn tập hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.

- Năng lực đặc thù:

Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những giá trị trong gia đình, biết đấu tranh phê phán những hành vi bạo lực trong gia đình, từng bước hình thành kỹ năng lập kế hoạch chi tiêu cá nhân một cách phù hợp với lứa tuổi

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, biết chi tiêu có kế hoạch và thực hiện tốt việc chi tiêu có kế hoạch.

3. Phẩm chất:

Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ để đạt kết quả cao

Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.

Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.

II. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP

Ôn tập các đơn vị kiến thức đã học trong học kỳ 2 gồm các bài và chủ đề sau

Bài 7: Thích ứng với thay đổi

Bài 8: Tiêu dùng thông minh 
Bài 9: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí 
Bài 10: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế
III. HÌNH THỨC ÔN TẬP:

1. Củng cố kiến thức cơ bản

- Giáo viên củng cố lại các kiến thức cơ bản của từng bài dưới dạng sơ đồ tư duy

- Khắc sâu những kiến thức cần nhớ để ôn tập và kiểm tra
2. Luyện tập một số dạng câu hỏi ôn tập

- Câu hỏi trắc nghiệm

- Câu hỏi tình huống
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1: Mở đầu (10 PHÚT)
a. Mục tiêu: 

- Tạo được hứng thú với bài học.

- Học sinh bước đầu nhớ lại những kiến thức cơ bản đã học trong học kỳ 2
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh tiếp cận với bài mới bằng trò chơi “nhanh tay nhanh mắt”

Em hãy nhắc lại những kiến thức cơ bản từ bài 7,8,9,10

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi “nhanh tay nhanh mắt”

Luật chơi:

- Chia lớp thành 2 nhóm: Nhóm A và B. Trong vòng 5 phút các em lần lượt lên bảng những đơn vị kiến thức mà mình đã được học

- Đại diện nhóm lên trình bày những sản phẩm mà nhóm mình tìm được.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

· HS tiến hành chia nhóm, phân công  nhiệm vụ các thành viên trong nhóm

· Các thành viên tham gia làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Các học sinh trong nhóm lần lượt lên trình bày 

- Học sinh cử đại diện nhóm lần lượt  trình bày các câu trả lời.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, về mặt nhận thức của học sinh đối với các đơn vị kiến thức đã học trong học kỳ 2

2. Hoạt động 2: Khám phá (35 PHÚT)
Nhiệm vụ 1: Vẽ sơ đồ tư để củng cố lại các đơn vị kiến thức đã học
a. Mục tiêu: 

- HS củng cố lại được các đơn vị kiến thức đã học trong các bài 7,8,9,10

 b. Nội dung: 

- GV cho học sinh thảo luận nhóm mỗi nhóm sẽ tiến hành vẽ sơ đồ tư duy cho 1 bài 

- Học sinh làm việc theo nhóm 

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
- Học sinh chỉ ra được những đơn vị kiến thức cơ bản của từng bài để củng cố bài học
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:

 - GV giao nhiệm vụ cho học sinh chuẩn bị trước tại nhà theo các nhóm

Bài 7: Thích ứng với thay đổi

Bài 8: Tiêu dùng thông minh 

Bài 9: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí 

Bài 10: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc theo nhóm, các nhóm trình bày ra tờ giấy A0 để chuẩn bị trình bày vào tiết sau

- Khuyến khích các cách trình bày sáng tạo và độc đáo

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm trả lời kết quả làm việc của nhóm mình.

- Giáo viên đánh giá kết quả của từng nhóm

Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nội dung: Luyện tập câu hỏi trắc nghiệm và tình huống

a. Mục tiêu: 

- HS biết vận dụng kiến thức vào làm bài tập cụ thể

- Giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tiễn
b. Nội dung: 

- GV cho học sinh làm việc cá nhân, các học sinh suy nghĩ và trả lời câu hỏi trắc nghiệm

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
- Học sinh trả lời được câu hỏi, biết vận dụng các kiến thức để có thể giải quyết các tình huống trong thực tiễn
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:

Giáo viên yêu cầu học sinh làm một số bài tập dưới đây

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của việc thích ứng với sự thay đổi?
A. Vượt qua khó khăn của hoàn cảnh.
B. Sống phù hợp với hoàn cảnh mới.
C. Sống phụ thuộc vào hoàn cảnh.
D. Hoàn thiện và phát triển bản thân.
Câu 2: Chấp nhận sự thay đổi là việc
A. coi thường khó khăn, thách thức.
B. từ bỏ và chạy theo số phận.
C. để mặc cho cảm xúc chi phối.
D. đối diện và tìm cách vượt qua.
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không thể hiện lợi ích của việc thực hiện tiêu dùng thông minh?

A. Được sử dụng sản phẩm an toàn.
B. Thực hiện tốt kế hoạch chi tiêu.
C. Gây tổn thất về tài chính gia đình.
D. Hình thành kỹ năng tiêu dùng hợp lý.
Câu 4: Hành vi nào dưới đây phù hợp với các biện pháp tiêu dùng thông minh?

A. Tự do mua sắm theo cảm xúc.
B. Bỏ qua thông tin về sản phẩm.
C. Coi nhẹ chất lượng sản phẩm.
D. Xây dựng kế hoạch mua sắm.
Câu 5: Hành vi trái pháp luật, có lỗi do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện là hành vi

A. thực hiện pháp luật.
B. tuân thủ pháp luật.
C. vi phạm pháp luật.
D. trách nhiệm pháp lý.
Câu 6: Theo quy định của pháp luật, vi phạm hình sự là hành vi

A. nguy hiểm cho xã hội.
B. ảnh hưởng quy tắc quản lí.
C. thay đổi quan hệ công vụ.
D. tác động quan hệ nhân thân.
Câu 7: Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động và

A. công vụ nhà nước.
B. trao đổi hàng hóa.
C. giao dịch dân sự
D. chuyển nhượng tài sản.
Câu 8: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ

A. nhân thân.
B. gia đình.
C. tình bạn.
D. xã hội.
Câu 9: Mọi công dân khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tự do lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp là nội dung quyền tự do
A. tìm kiếm việc làm.
B. tuyển dụng lao động.
C. kinh doanh.
D. thất nghiệp.
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền tự do trong kinh doanh giữa các doanh nghiệp?

A. Tự do buôn bán theo nhu cầu bản thân.
B. Mở rộng thị trường.
C. Tìm kiếm khách hàng.
D. Đầu tư quảng cáo cho sản phẩm.
Câu 11: Nghĩa vụ nào sau đây được xem là rất quan trọng của công dân khi đã thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh của mình phù hợp với quy định của pháp luật?
A. Thực hiện chính sách an sinh xã hội.
B. Nộp thuế đầy đủ theo qui định của pháp luật.
C. Thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo.
D. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Câu 12: Theo quy định của pháp luật, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ

A. kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký.
B. tham gia xây nhà tình nghĩa.
C. nhập khẩu nguyên liệu tự nhiên.
D. tuyển dụng chuyên gia cao cấp.
Câu 13: Để thích ứng tốt với thay đổi mỗi cá nhân cần rèn luyện phẩm chất nào dưới đây?
A. Nóng tính, quyết đoán.
B. Vội vàng, bộp chộp.
C. Bình tĩnh, tự tin.
D. Tiêu cực, bảo thủ.
Câu 14: Em sẽ làm thế nào khi đối mặt với sự thất bại hoặc không thành công?
A. Nản lòng và từ bỏ mọi thứ
B. Rút kinh nghiệm và cố gắng lại.
C. Đổ lỗi hoàn toàn cho người khác.
D. Tìm đến vận may để thay đổi.
Câu 15: Khi tiêu dùng, chị H thường lập danh sách ưu tiên mua những mặt hàng thiết yếu, với những mặt hàng không thiết yếu chị thường đưa ra khỏi danh sách mua hàng. Chị H đã thực hiện biện pháp tiêu dùng thông minh nào dưới đây?

A. Xây dựng kế hoạch chi tiêu.
B. Tìm hiểu thông tin sản phẩm.
C. Sử dụng sản phẩm an toàn, hiệu quả.
D. Xác định phương thức thanh toán.
Câu 16: Anh D luôn tìm hiểu kỹ hướng dẫn sử dụng, công dụng, nguồn gốc của sản phẩm trước khi quyết định mua một loại hàng hóa nào đó. Anh D đã thực hiện biện pháp tiêu dùng thông minh nào dưới đây?

A. Xây dựng kế hoạch chi tiêu.
B. Tìm hiểu thông tin sản phẩm.
C. Sử dụng sản phẩm an toàn, hiệu quả.
D. Xác định phương thức thanh toán.
Câu 17: Người vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản của người khác thì phải chịu trách nhiệm pháp luật nào dưới đây?

A. Hành chính.
B. Kỉ luật.
C. Dân sự.
D. Hình sự.
Câu 18: Nhà máy A không xây dựng hệ thống xử lí chất thải khiến môi trường bị ô nhiễm nên bà con quanh vùng đã làm đơn phản ánh. Nhà máy A phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Hòa giải.
B. Hành chính.
C. Hình sự.
D. Đối chất.
Câu 19: Bà H lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm

A. hành chính.
B. kỉ luật.
C. hình sự.
D. dân sự.
Câu 20: Ông H đã không thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng kinh tế với một công ty. Hành vi của ông H vi phạm pháp luật

A. dân sự.
B. hành chính.
C. hình sự.
D. kỉ luật.
Câu 21: Quyền của người nộp thuế không thể hiện ở việc mọi công dân đều được

A. cung cấp thông tin về nộp thuế.
B. hoàn thuế nếu có đủ điều kiện.
C. từ chối nộp thuế nếu có nhu cầu.
D. giữ bí mật thông tin nộp thuế.
Câu 22: Sau khi tốt nghiệp đại học H, K, L đã cùng nhau góp vốn để mở công ty cổ phần. Việc làm của 3 người trên thể hiện nội dung nào về bình đẳng trong kinh doanh?

A. Tự do mở rộng quy mô kinh doanh
B. Tự do mở rộng ngành nghề kinh doanh.
C. Tự chủ đăng ký kinh doanh
D. Tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh
Câu 23: Theo quy định của pháp luật, khi tiến hành kinh doanh, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ

A. Quản lí nhân sự trực tuyến
B. Nộp thuế đúng thời hạn.
C. Chấm dứt tình trạng thất nghiệp.
D. lựa chọn nghề nghiệp phù hợp
Câu 24: Theo quy định của pháp luật trường hợp nào dưới đây là quyền về nộp thuế của công dân khi kinh doanh?

A. Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
B. Khởi kiện quyết định xử lý về thuế.
C. Sử dụng không hợp pháp hóa đơn chứng từ.
D. Kê khai nhằm tăng số tiền được hoàn thuế.
Câu 25: Biện pháp nào dưới đây có thể giúp mỗi người thích ứng với thay đồi trong cuộc sống?
A. Ngồi chờ mong sự giúp đỡ, hỗ trợ của bạn bè.
B. Giữ bình tĩnh để tìm cách thích ứng với thay đổi.
C. Chờ mong hoàn cảnh thực tế thay đổi trong thời gian sớm nhất.
D. Không suy nghĩ, lo lắng gì, mặc cho hoàn cảnh thay đổi.
Câu 26: Để thích ứng với thay đổi trong cuộc sống, chúng ta cần
A. tìm cách thích ứng với thay đổi.
B. nguyện cầu thay đổi không tới mình.
C. chờ thay đổi nhanh chóng đi qua.
D. tạm tránh sự thay đổi trong một thời gian.
Câu 27: Người tiêu dùng biết cân nhắc, lựa chọn hàng hoá, dịch vụ; chi tiêu có kế hoạch, phù hợp với nhu cầu bản thân là biểu hiện của hành vi tiêu dùng nào dưới đây?

A. Tiêu dùng xa xỉ.
B. Tiêu dùng thông minh.
C. Tiêu dùng lãng phí.
D. Tiêu dùng xa hoa.
Câu 28: Một trong những xu hướng tiêu dùng của người Việt Nam hiện nay là tiêu dùng các sản phẩm có

A. chi phí cao.
B. nguồn gốc tự nhiên.
C. nguồn gốc nước ngoài.
D. chi phí thấp.
Câu 29: Trước đây, khi tiêu dùng, anh D chủ yếu quan tâm đến lợi ích đối với sức khỏe, giá cả và niềm tin vào nhãn hàng, thì nay có thêm các yếu tố “tái chế" và “xanh” nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Anh ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có thể tái chế, thân thiện với môi trường. Việc làm của anh D là thể hiện hành vi tiêu dùng

A. thông minh.
B. hoang phí.
C. xa hoa.
D. bủn xỉn.
Câu 30: Sinh viên T điều khiển xe mô tô phóng nhanh vượt ẩu đâm vào người đi đường khiến họ tử vong thì phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Dân sự, hành chính.
B. Hành chính kỷ luật.
C. Kỉ luật, hình sự.
D. Hình sự, dân sự.
3. Hoạt động 3: Định hướng làm bài kiểm tra định kỳ

a. Mục tiêu bài kiểm tra:  Học sinh bước đầu hình dung được yêu cầu, mục đích, nhiệm vụ của bài kiểm tra định kỳ. Có kế hoạch ôn tập để làm bài kiểm tra hiệu quả

b. Nội dung kiểm tra

- Phổ biến nội dung kiểm tra

- Hình thức kiểm tra

- Thời gian kiểm tra

-  Biểu điểm và các quy định đối với bài kiểm tra

c. Giới hạn kiểm tra: 


Kiến thức cơ bản

Bài 9: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí 

Bài 10: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế

Ngày soạn: 25/04/2025
KIỂM TRA GIỮA KỲ II

Thời lượng thực hiện: 45 phút
I. Mục tiêu

1. Kiến thức, năng lực, phẩm chất:

 * Kiến thức: Kiểm tra mức độ nắm kiến thức của HS về:

 Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý 
- Nêu được khái niệm vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

- Liệt kê được các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

- Nêu được ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí.

- Giải thích được ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí.

- Đánh giá được các hành vi vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí trong một số tình huống cụ thể.

- Chấp hành pháp luật nghiêm chỉnh.

- Ngăn ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật một cách tích cực.
Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.

- Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
- Phân tích được hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.

- Nhận xét, đánh giá được hành vi vi phạm pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.

- Nêu được các cách vận động gia đình, người thân thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
- Vận động gia đình, người thân thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
* Năng lực: Rèn luyện cho hs các kĩ năng nhận thức bản thân, đánh giá bản thân và người khác. Trình bày được các kiến thức đã học, biết vận dụng vào thực tế trong cuộc sống. 

* Phẩm chất : Giáo dục học sinh tính trung thực khi kiểm tra.

2. Định hướng phát triển năng lực học sinh
* Năng lực chung:

- Tự đặt được mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu thực hiện.
- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào trả lời các câu hỏi.

 * Năng lực đặc thù: 
- Năng lực phát triển bản thân.
- Năng lực điều chỉnh hành vi. 

- Năng lực tìm hiểu và thẩm gia hoạt động kinh tế - xã hội.
II. Bảng mô tả ma trận đề và bảng đặc tả:   (kèm theo)

III. Đề kiểm tra                               (kèm theo)

IV. Đáp án và hướng dẫn chấm      (kèm theo)

V. Thống kê kết quả 

	TT
	Lớp
	Sĩ số

	      Kém

  (Chưa đạt)
	           Yếu

      (Chưa đạt)
	           TB

          (Đạt)
	    Khá
	  Giỏi

  (Tốt)
	TB trở lên

(Đạt trở lên)

	
	
	
	0.0  đến < 3.5
	3.5 đến < 5.0
	5.0  đến < 6.5
	6.5 đến < 8.0
	8.0 đến 10.0
	5.0 đến 10.0

	
	
	
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%

	1
	9A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	9A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	9A6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


VI. Nhận xét, rút kinh nghiệm 
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